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	Voca-I



I

IBNR Xem INCURRED BUT NOT REPORTED LOSSES (IBNR)

Ice Deviation Clause

Điều khoản chệch hướng hành trình vì băng đá.

Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hoá cho phép tàu chạy chệch hướng để dỡ hàng hoá tại cảng có thể vào được gần cảng đến nhất, vì tàu không thể tới cảng đến do băng đá. Phạm vi bảo hiểm trong đơn bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực trong lúc đưa hàng từ cảng dỡ về cảng đến, nhưng Người bảo hiểm không bồi thường các chi phí phát sinh.

Ice Deviation Risk

Rủi ro chệch hướng hành trình vì băng đá.

Thông thường áp dụng đối với các tàu chạy từ châu Âu đến các cảng St.Lawrence trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11. Bảo hiểm phải trả một số phí nhất định cho mỗi tấn hàng hoá phải dỡ xuống trước khi tới cảng đến, do đóng băng tại cảng đến hoặc do nhà chức trách đóng cửa sông vì đóng băng. Người bảo hiểm thường ràng buộc cam kết tàu phải rời bến để đi thẳng tới cảng đến trước một ngày quy định.

Ice exclusion Clause

Điều khoản loại trừ băng đá.

Điều khoản loại trừ trách nhiệm của đơn bảo hiểm trong trường hợp có thiệt hại do va chạm với băng đá trong những tháng mùa đông. Nếu thiệt hại xảy ra vì cố gắng tránh tổn thất bởi một hiểm hoạ được bảo hiểm, thiệt hại đó không bị loại trừ

Ice Hazards

Nguy cơ băng đá
Một số vùng nhất định có tiếng  hay gây thiệt hại cho tàu do băng đá. Thông thường, các đơn bảo hiểm cho các tàu có thể đi vào các vùng này đều bị ràng buộc với cam kết của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn. Các tàu thường bị thiệt hại lớn nhất vào mùa băng đá, lúc này tàu có khả năng bị mắc kẹt trong vùng. Khi băng đá vỡ ra cũng có thể gây nguy hiểm tương tự vì những tảng băng lớn  nửa nổi nửa chìm có thể gây nguy hiểm như những tảng đá.

IDENTIFICATION

Nhận dạng (rủi ro)

Bước đầu tiên trong quá trình quản lý rủi ro. Mục tiêu của bước này là xác  định  nguồn gốc gây ra tổn thất. Ví dụ, bản báo cáo lỗ lãi của một doanh nghiệp không chỉ thể hiện các nguồn thu nhập, mà còn phải xác định khả năng xảy ra những rủi ro có thể ảnh hưởng tới những nguồn thu nhập này như tai nạn xảy ra với công nhân, sản phẩm được thiết kế tồi và những điều kiện sản xuất nguy hiểm.  

IMMEDIATE ANNUITY

Niên kim trả ngay

Khoản niên kim bắt đầu được chi trả sau khi nộp một khoản phí bảo hiểm duy nhất. Ví dụ, người được bảo hiểm niên kim có thể đóng một khoản phí bảo hiểm duy nhất là 100 triệu đồng vào ngày mùng một tháng 6 của năm hiện tại và bắt đầu nhận được những khoản trợ cấp trọn đời hàng tháng là 1,2 triệu đồng kể từ ngày một tháng bảy của năm đó  

IMMEDIATE NOTICE

Thông báo ngay

Điều khoản trong các đơn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm quy định sau khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, của đơn bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo cho công ty bảo hiểm càng sớm càng tốt.

IMMEDIATE VESTING

Quyền được hưởng ngay

Quyền của một người lao động được hưởng các khoản trợ cấp ngay sau khi tham gia  một chương trình hưu trí. Các khoản trợ cấp được hưởng của người lao động được ghi có vào tài khoản của người đó. Những người thôi việc có thể chuyển theo những khoản trợ cấp "linh hoạt" trong tương lai này

IMPAIRED RISK (SUBSTANDARD RISK)

Rủi ro xấu (rủi ro dưới mức tiêu chuẩn)

Thuật ngữ dùng trong bảo hiểm nhân thọ và bảo hiếm sức khoẻ để phân loại những người có sức khoẻ dưới mức tiêu chuẩn hoặc làm nghề nguy hiểm hay có những sở thích mạo hiểm. Ví dụ, nếu người yêu cầu bảo hiểm có tiền sử mắc bệnh đột quỵ thì người này được coi là một rủi ro xấu. Một số công ty bảo hiểm chuyên bảo hiểm những rủi ro dưới mức tiêu chuẩn thu thêm một khoản phí bảo hiểm bổ sung để phản ánh xác suất tổn thất cao hơn.

IMPAIRMENT OF CAPITAL

Sự hụt vốn

Tình trạng một công ty bảo hiểm cổ phần phải xâm lạm vào vốn do thực hiện các nghĩa vụ của mình. Hầu hết các nước không cho phép các công ty bảo hiểm làm điều này và nhanh chóng huỷ bỏ quyền hoạt động kinh doanh của công ty này. 

IMPLIED AUTHORITY  Xem APPRENT AGENCY (AUTHORITY)

Implied Condition 

Điều kiện ngầm định

Điều kiện này không thấy trong đơn bảo hiểm, nhưng vẫn được hiểu rằng có trong đơn bảo hiểm và cũng ràng buộc như là đã quy định trong đơn bảo hiểm. Trong đơn bảo hiểm chuyến hành trình có một điều kiện ngầm định, đó là hành trình sẽ bắt đầu trong một thời gian hợp lý sau khi nhà bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm. Nếu Người được bảo hiểm vi phạm điều kiện này, Người bảo hiểm có quyền chấm dứt hiệu lực của đơn bảo hiểm từ lúc bắt đầu bảo hiểm.

Implied Obligation

Nghĩa vụ ngầm định.

Có nghĩa vụ ngầm định khi quyền hạn, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm theo ngụ ý của luật pháp phát sinh trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Nghĩa vụ ngầm định đó có thể thay đổi hoặc bị vô hiệu hoá bằng thoả thuận trong đơn bảo hiểm hay theo tập quán. Luật bảo hiểm hàng hải quy định rằng, muốn tập quán có hiệu lực cao hơn nghĩa vụ ngầm định thì tập quán này phải ràng buộc cả  hai bên tham gia hợp đồng.
IMPREST ACCOUNT

Tài khoản tạm ứng

Quỹ được thiết lập để chi trả những tổn thất cụ thể, thường là những tổn thất tài sản có mức độ thiệt hại thấp. Tài khoản loại này là công cụ rất hữu hiệu kết hợp với chương trình tự bảo hiểm, theo đó những nguồn tiền mới sẽ được chuyển vào quỹ này sau khi quỹ này đã chi hết tiền.

Improvements and betterments insurance

Bảo hiểm cải tạo và nâng cấp nhà

Những công việc sửa chữa phần diện tích thuê của người thuê nhà để phù hợp với những nhu cầu riêng của mình. Trong trường hợp người thuê nhà không bảo hiểm phần kết cấu ngôi nhà, có thể bảo hiểm tối đa 10% của giá trị tài sản bên trong kết cấu nhà đối với những thiệt hại hay phá huỷ của phần cải tạo và nâng cấp do người thuê nhà thực hiện. Ví dụ, theo đơn bảo hiểm chủ nhà, nếu các tài sản bên trong một căn hộ được bảo hiểm với giá trị 250 triệu đồng thì phần tủ xây trong bếp của người thuê nhà sẽ được bảo hiểm 25 triệu đồng (10% x 250 triệu đồng). 

Inadmitted asset (Nonadmitted assets)

Tài sản không được chấp nhận

Tài sản bị loại trừ khỏi Báo cáo tài chính nộp cho ban thanh tra bảo hiểm, vì tài sản đó thực sự không có giá trị để thanh toán khiếu nại trong trường hợp công ty bảo hiểm bị thanh lý.

In-area emergency services

Dịch vụ cấp cứu trong khu vực

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm của Tổ chức chăm sóc sức khoẻ (Health Maintenance Organisation, HMO). Trong trường hợp bị thương nặng trên địa bàn hoạt động của HMO, thành viên của HMO có thể sử dụng bệnh viện gần nhất để cấp cứu, không phải tới bênh viện xa hơn theo chỉ định của HMO.

Incendiarism

Cố ý gây hoả hoạn

Hành động châm lửa, cố ý gây hoả hoạn. Sự cố ý gây hoả hoạn là một rủi ro được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản, với điều kiện là chủ sở hữu tài sản không phải chịu trách nhiệm đối với hành động gây hoả hoạn đó.

Inception date  Xem  Effective date.

Inchmaree clause

Điều khoản Inchmaree

Điều khoản trong bảo hiểm hàng hải. điều khoản này bảo vệ những tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ do các hành động sơ xuất của thuỷ thủ. Tên của điều khoản này có nguồn gốc từ một nồi hơi trong đó một máy bơm bị thiệt hại do sự bất cẩn của thuỷ thủ.

Incidence rate  Xem Frequency and distribution of losses.

Incidental contract

Hợp đồng ngẫu nhiên.

Lý do thứ yếu (không phải lý do chính) để hình thành một hợp đồng. Trong bảo hiểm theo nhóm, nhóm này phải được hình thành và duy trì vì những lý do khác, ngoài lý do mua bảo hiểm. Nếu nhóm này được hình thành chỉ nhằm để mua bảo hiểm, sẽ xảy ra sự lựa chọn bất lợi cho công ty bảo hiểm.

Incidental malpractice

Sai sót ngẫu nhiên trong hành nghề.

Sai sót trong điều trị y tế. Đây là trách nhiệm pháp lý của một người hay một tổ chức không thuộc ngành y. Sai sót này thường được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Incidents of ownership

Các quyền của người sở hữu đơn bảo hiểm.

Các quyền của người chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bao gồm quyền chỉ định một người thụ hưởng mới vào bất kỳ lúc nào và huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm để lấy giá trị giải ước.

Included  and Excluded Losses

Tổn thất được bảo hiểm và tổn thất bị loại trừ.

Các tổn thất này được quy định trong Điều 55 Luật Bảo hiểm hàng hải 1906 (Anh). Dĩ nhiên, các tổn thất được bảo hiểm phải là các tổn thất trực tiếp do hiểm hoạ được bảo hiểm gây ra. Các tổn thất bị loại trừ được ghi rõ trong mục Các tổn thất bị loại trừ.

Income

Thu nhập.

Tất cả các nguồn cung cấp tiền, thường được công bố trên cơ sở một năm.

Income and principal policy

Đơn bảo hiểm thu nhập và số tiền bảo hiểm gốc.

Đơn bảo hiểm này cung cấp nguồn thu nhập trọn đời cho người được chỉ định hưởng quyền lợi thứ nhất khi người được bảo hiểm chết. Số tiền ghi trên đơn bảo hiểm sẽ được thanh toán cho người thụ hưởng quyền lợi thứ hai khi người thụ hưởng quyền lợi thứ nhất bị chết. Trường hợp Người thụ hưởng quyền lợi thứ nhất chết trước người được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm theo đơn sẽ được thanh toán cho người thụ hưởng quyền lợi thứ hai khi người được bảo hiểm bị chết.

Income averaging

Tính trung bình thu nhập.

Thu nhập tính trung bình trong một giai đoạn cụ thể trong năm. Ví dụ, để tính các khoản trợ cấp trong chương trình hưu trí, thông thường người ta tính trung bình ba hoặc bốn năm có thu nhập cao nhất.

Income beneficiary

Người thụ hưởng thu nhập.

Cá nhân được quyền nhận thu nhập từ một quỹ tín thác.

Income continuation insurance   Xem  Partnership life and health insurance.

Income (personal) insurance  Xem  disability income insurance.

Income policy

Đơn bảo hiểm thu nhập.

Thu nhập từ một đơn bảo hiểm nhân thọ được thanh toán trên cơ sở hàng tháng thay vì trả hết một lần.

Income reimbursement insurance  Xem  Income replacement.

Income replacement

Trợ cấp thu nhập.

Khoản trợ cấp trong đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật, theo đơn bảo hiểm này,  người lao động bị thương tật hay ốm đau sẽ được nhận một khoản trợ cấp thu nhập hàng tháng để thay thế phần  thu nhập bị mất của mình. Xem thêm Disability income insurance (Amount of benefits).

In Commission

Sẵn sàng hoạt động.

Khi tàu đã chuẩn bị sẵn sàng hành thuỷ, có nghĩa là có thể sử dụng cho mục đích dự định, tàu đó được coi là ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Thuật ngữ này được dùng trong bảo hiểm tàu du lịch và tàu nhỏ, khi đơn bảo hiểm thường có cam kết tàu nằm bến, không hoạt động trong một khoảng thời gian trong năm. Nếu là tàu du lịch, cam kết trên thường quy định trong 6 tháng, bao gồm cả mùa đông.

Incontestable clause

Điều khoản không thể khước từ  (miễn truy xét)

Điều khoản trong một đơn bảo hiểm nhân thọ quy định rằng sau khi đơn bảo hiểm có hiệu lực 2 năm, công ty bảo hiểm không thể huỷ bỏ hiệu lực của đơn bảo hiểm với lý do người được bảo hiểm đã khai man hay giấu giếm thông tin để mua bảo hiểm. Ví dụ, có một câu hỏi trong giấy yêu cầu bảo hiểm là trong gia đình có tiền sử bệnh đái đường không, người yêu cầu bảo hiểm trả lời là không, mặc dù biết là cả bố mẹ mình đều mắc bệnh đái đường. Sau hai năm, điều này không thể làm cơ sở để huỷ bỏ hiệu lực của đơn bảo hiểm. Tuy nhiên, trường hợp người yêu cầu bảo hiểm khai giảm tuổi - ví dụ để đóng phí bảo hiểm thấp hơn, công ty bảo hiểm sẽ tính lại các quyền lợi theo số tuổi thực đó.

Incorporeal interests

Các quyền lợi vô hình.

Quyền đối với lợi ích được bảo hiểm trong tài sản như quyền của một chủ nợ có bảo lãnh đối với tài sản được cầm cố như vật bảo lãnh.

Increased cost endorsement

Điều khoản sửa đổi bổ sung về chi phí gia tăng.

Bảo hiểm các chi phí phụ liên quan đến việc xây dựng lại toà nhà bị thiệt hại hay phá huỷ khi các yêu cầu phân vùng thiên tai quy định phải dùng những vật liệu xây dựng đắt tiền hơn. Điều khoản bổ sung này được bán kèm các đơn bảo hiểm tài sản.

Increased cost of construction clause

Điều khoản chi phí xây dựng gia tăng.

Việc bảo hiểm trong trường hợp luật quy định rằng, một toà nhà bị thiệt hại hay phá huỷ phải được xây dựng lại với khoản chi phí tăng thêm để phù hợp với những điều khoản chưa có hiệu lực trong bộ luật xây dựng khi toà nhà này được xây dựng trước đây.

Increased hazard

Hiểm hoạ tăng thêm.

Trường hợp làm gia tăng xác suất xảy ra tổn thất. Ví dụ, việc lưu giữ các vật liệu dễ cháy bên cạnh lò sưởi trong nhà làm tăng hiểm hoạ và hiểm hoạ này nằm trong phạm vi hiểu biết của người được bảo hiểm và là lý do công ty bảo hiểm đình chỉ hiệu lực của đơn bảo hiểm.

Increased Value (Cargo)

Giá trị gia tăng (Hàng hóa)

Giá trị được ghi rõ trên đơn bảo hiểm hàng hải có tính chất quyết định giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm, dù giá trị đó có đúng hay không. Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm là phải thông báo cho Người bảo hiểm  giá trị được bảo hiểm sát nhất để ước tính tổng giá trị thực tế nguyên vẹn khi đến, sao cho đúng với giá trị hàng hoá nguyên vẹn. Trường hợp bán hàng hóa sau khi bảo hiểm đã có hiệu lực, thông thường hàng hóa đó được bảo hiểm với giá hàng do Người bán dự tính bán được tại địa điểm đến. Người mua dĩ nhiên mong bán được hàng hoá cao hơn giá mua và như vậy giá trị được bảo hiểm dựa vào giá của Người bán chắc chắn thấp hơn giá trị lúc đến do Người mua ước tính. Trong trường hợp đó, Người mua muốn bảo hiểm phần vượt quá của giá trị hiện tại so với  giá trị gia tăng của hàng hóa. Thông thường Người mua bảo hiểm thêm một số tiền theo cùng điều kiện như đơn bảo hiểm hiện có. Nói chung, để thuận tiện, nên thu xếp bảo hiểm phần giá trị gia tăng trong giá trị được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm. Trên thực tế, một số bộ điều khoản thương mại có điều khoản giá trị gia tăng. Nếu thực hiện bảo hiểm giá trị gia tăng, giá trị của bảo hiểm này phải được cộng vào giá trị hiện có, để có tổng giá trị khi tính toán số tiền bồi thường. Điều này quan trọng khi giá trị gia tăng được nhiều Người bảo hiểm khác nhau bảo hiểm. Đôi khi Người mua yêu cầu bảo hiểm giá trị bảo hiểm gia tăng đầy đủ dưới tên của mình và có thể đưa đơn bảo hiểm hiện có cho những Người bảo hiểm mới với đề nghị là Người bảo hiểm này phải trả cho họ đầy đủ các khoản tổn thất theo đơn bảo hiểm mới và được thế quyền để khiếu nại theo đơn bảo hiểm đầu tiên. Người bảo hiểm thường không chấp nhận yêu cầu này.

Increasing life insurance

Bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm tăng dần.

Đơn bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn hay trọn đời có số tiền bảo hiểm tăng dần.

Incurred but not reported losses (IBNR)

Tổn thất đã phát sinh nhưng chưa thông báo.

Những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra nhưng chưa được thông báo cho công ty bảo hiểm gốc. Những loại khiếu nại này có ảnh hưởng rất lớn đến các hợp đồng tái bảo hiểm cố định, những hợp đồng này có thể tưởng như là đang sinh lãi trong khi thực tế lại là đang bị lỗ. Vì vậy, do có sự nhầm lẫn này, công ty nhận tái bảo hiểm sẽ tiếp tục áp dụng tỷ lệ  phí mà hoàn toàn không đủ để trang trải tổn thất. Điều này giải thích lý do tại sao người ta áp dụng một điều khoản đối với các tổn thất đã phát sinh, nhưng chưa được thông báo vào trong bảng tỷ lệ phí bảo hiểm. Cũng như vậy, người nhận tái bảo hiểm phải lập quỹ dự phòng đủ để chi trả các vụ khiếu nại tổn thất đã phát sinh nhưng chưa được thông báo, nhằm phân tích chính xác hoạt động kinh doanh của mình. Nếu quỹ dự phòng không được thiết lập như vậy, có thể trong một vài năm người ta sẽ không phát hiện ra tình hình tổn thất thực tế do sự đánh giá lạc quan quá mức. Một phương pháp tính quỹ dự phòng để giải quyết khiếu nại các tổn thất đã phát sinh nhưng chưa được thông báo là tính tỷ lệ phần trăm của các  khiếu nại đã thanh toán và các vụ chưa được giải quyết.

Incurred expenses

Các chi phí phát sinh.

Các chi phí do công ty bảo hiểm đã thanh toán hoặc có thể vẫn chưa phải thanh toán.

Incurred losses

Các tổn thất phát sinh.

Các tổn thất phát sinh trong một thời gian xác định, bất kể đã bồi thường hay chưa.

Incurred loss ratio

Tỷ lệ tổn thất phát sinh.

Tỷ lệ tổn thất phát sinh trên phí bảo hiểm được hưởng. Tỷ lệ này chỉ rõ số phí bảo hiểm phải sử dụng để bồi thường tổn thất.

Indemnitee

Người được bồi thường.

Người được nhận một khoản tiền bồi thường.

Indemnitor

Người bồi thường.

Người phải trả tiền  bồi thường.

Indemnity

Bồi thường.

Việc bồi thường tổn thất. Trong một hợp đồng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, nhằm mục đích  giúp người được bảo hiểm khôi phục tình trạng tài chính như trước khi xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, người được bảo hiểm không được hưởng lợi do việc tài sản của họ bị thiệt hại hoặc phá huỷ, cũng như không bị rơi vào tình trạng tài chính tồi tệ hơn sau khi xảy ra tổn thất.

Trong bảo hiểm nhân thọ, vấn đề lại khác hoàn toàn. Bằng việc thanh toán phí bảo hiểm một lần, người thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm có thể có tình trạng tài chính tốt hơn sau khi người được bảo hiểm chết. Tuy nhiên, việc thanh toán khoản tiền định trước khi người được bảo hiểm qua đời không khiến cho đơn bảo hiểm nhân thọ trở thành một hợp đồng bồi thường.

Trong các chương trình bảo hiểm bồi thường viện phí và các chương trình bảo hiểm sức khoẻ khác, người ta thực hiện việc kết hợp các quyền lợi để người được bảo hiểm không trục lợi. Xem thêm Coordination of benefits.

Indemnity agreement

Thoả thuận bồi thường.

Điều khoản của đơn bảo hiểm được soạn thảo nhằm phục hồi tình trạng tài chính của người được bảo hiểm như trước khi xảy ra tổn thất. Người được bảo hiểm không được hưởng lợi hay chịu thiệt về tài chính do bị tổn thất. Xem thêm Insurance contract, general; Insurance contract, life; Insurance contract, property and casualty.

Indemnity bond

Giấy bảo đảm bồi thường chủ nợ.

Bảo hiểm tổn thất của chủ nợ trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện công việc theo đúng  tiêu chuẩn đã thoả thuận giữa chủ đầu tư và chủ nợ.

Indemnity company

Công ty bảo hiểm bồi thường trách nhiệm.

Công ty bảo hiểm chuyên khai thác các loại bảo hiểm trách nhiệm.

Independent adjuster

Chuyên gia tính toán tổn thất độc lập.

Một bên tham gia hợp đồng, cam kết tính toán các khiếu nại cho các công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm có nguồn tài chính hạn hẹp hoặc số lượng các vụ khiếu nại không nhiều thường sử dụng những dịch vụ này.

Independent agency system

Hệ thống đại lý độc lập

Một kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Kênh này bao gồm các đại lý đại diện cho nhiều công ty. Các đại lý này lưu giữ hồ sơ của các hợp đồng khai thác được. Xem thêm Independent agent.

Independent agent

Đại lý độc lập.

Đại lý này đại diện nhiều công ty bảo hiểm khác nhau tìm kiếm thị trường tốt nhất để thu xếp dịch vụ cho khách hàng. Đại lý độc lập lưu giữ các hồ sơ của các đơn bảo hiểm đã khai thác, không bị bất kỳ công ty nào kiểm soát, thanh toán các chi phí đại lý từ phần hoa hồng được hưởng, và chịu trách nhiệm duy trì quyền lợi của nhân viên.

Independent contractors insurance Xem Owners and contractors protective liability insurance.

Independent events

Các sự kiện độc lập.

Các sự kiện không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc xảy ra hay không xảy ra sự kiện khác. Ví dụ, việc máy bay rơi ở Shreveport không có ảnh hưởng gì đến việc máy bay rơi ở Dallas.

Independent insurance agent of America (IIAA)

Hiệp hội đại lý bảo hiểm độc lập của Mỹ (IIAA).

Hiệp hội các đại lý bảo hiểm độc lập có mục đích nâng cao quyền lợi của các đại lý độc lập thông qua việc đào tạo và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Independent insurer

Công ty bảo hiểm độc lập.

Công ty bảo hiểm không phải là thành viên của một hiệp hội định phí bảo hiểm và cũng không  thuộc quyền sở hữu hay điều hành của các công ty khác. Công ty này được gọi là công ty đứng một mình. Xem thêm Independent Agency System; Independent Agent.

Indeterminate premium life insurance

Bảo hiểm nhân thọ với phí bảo hiểm chưa xác  định.

Là loại bảo hiểm nhân thọ không dự phần, có phí bảo hiểm một số năm đầu nhỏ hơn phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm nhân thọ không dự phần truyền thống. Mặc dù số phí bảo hiểm tối đa ban đầu này được đảm bảo, phí bảo hiểm những năm sau có thể sẽ tăng lên, nhưng không được vượt quá số phí bảo hiểm tối đa được đảm bảo. Việc điều chỉnh phí bảo hiểm phản ánh: số liệu thống kê tỷ lệ tử vong ước tính của công ty bảo hiểm, lãi đầu tư và các khoản chi phí. Nếu ba yếu tố này làm cho lãi của công ty bảo hiểm lớn hơn so với cách tính phí bảo hiểm ban đầu, phí bảo hiểm của những năm sau sẽ được giảm. Nếu lãi của công ty bảo hiểm nhỏ hơn so với cách tính phí bảo hiểm ban đầu, số phí bảo hiểm những năm sau sẽ tăng lên, nhưng không lớn hơn số phí bảo hiểm tối đa được đảm bảo. Xem thêm Adjustable Life Insurance.

Indexed life insurance

Bảo hiểm nhân thọ theo chỉ số.

Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm danh nghĩa biến đổi theo một loạt chỉ số giá cả đã định; nếu không, các quyền lợi được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này sẽ tương tự như đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời thông thường khác. Quyền lợi do tử vong dựa trên một loạt chỉ số đặc biệt được sử dụng, ví dụ như Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index, CPI). Người sở hữu đơn bảo hiểm có quyền lựa chọn xem việc áp dụng chỉ số này trên cơ sở tự động hay trên cơ sở tuỳ chọn. Với việc tăng chỉ số tự động, phí bảo hiểm sẽ không thay đổi vì đã được tính tăng thêm để phù hợp với việc tăng tự động đó. Nếu đơn bảo hiểm áp dụng tăng chỉ số theo lựa chọn, người ta sẽ tính thêm một khoản phụ phí khi người sở hữu đơn bảo hiểm thực hiện quyền lựa chọn này. Dù lựa chọn chỉ số nào - tự động hay lựa chọn - trợ cấp bảo hiểm tử vong cũng tăng lên, không cần kiểm tra sức khoẻ hay các bằng chứng khác về khả năng có thể bảo hiểm.

Indexed life policies Xem Indexed life insurance.

Indexed securities (structured notes)

Chứng khoán chỉ số hoá.

Một loại chứng khoán ngắn hạn có tiền vốn hoặc giá trị ghi trên trái phiếu được xác định theo chỉ số thị trường. Các chỉ số thị trường có thể được sử dụng bao gồm các chứng khoán, giá cả hàng hoá, và lãi suất ngắn hạn.

Indirect loss

Tổn thất gián tiếp.

Tổn thất không phải là hậu quả trực tiếp từ một hiểm hoạ. Ví dụ, thiệt hại đối với tài sản của một doanh nghiệp là tổn thất trực tiếp, nhưng doanh nghiệp bị mất thu nhập do cháy xảy ra tại các nhà xưởng của doanh nghiệp là tổn thất gián tiếp.

Indirect property exposures

Tổn thất tài sản gián tiếp.

Mất thu nhập do tài sản của một người hay một doanh nghiệp bị thiệt hại hay phá hủy. Ví dụ, nếu một nhà kho bị thiệt hại do cháy và không bán được hàng hoá trong kho đó cho khách hàng, sẽ dẫn đến mất thu nhập.

Individual annuity table, 1971

Bảng niên kim cá nhân, 1971.

Bảng thống kê tỷ lệ chết trong quá khứ để thay thế cho Bảng thống kê năm 1949, được sử dụng để tính các tỷ lệ phí bảo hiểm niên kim năm với các thống kê tử vong gần thời điểm đó. Bảng này về sau cũng bị thay thế bằng Bảng-a 1983 (Bảng thống kê tử vong dùng để tính tỷ lệ phí bảo hiểm niên kim cho nam giới).

Individual balance sheet

Bảng cân đối tài sản cá nhân.

Bảng thông báo tình hình tài sản và nguồn vốn của một cá nhân.

Individual fidelity bond

Giấy bảo đảm sự trung thực cá nhân.

Giấy bảo đảm bồi hoàn cho một doanh nghiệp đối với tổn thất do hành động không trung thực của người lao động gây ra. Vì các đơn bảo hiểm tội phạm loại trừ bảo hiểm những hành động thiếu trung thực của nhân viên, nên loại giấy bảo đảm sự trung thực này rất cần thiết. Giấy bảo đảm sự trung thực thường bảo đảm cho các tổ chức kinh doanh và tài chính. Xem thêm Fidelity bond.

Individual health insurance policy

Đơn bảo hiểm sức khoẻ cá nhân.

Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ được bán cho cá nhân nhằm bảo hiểm chi phí y tế, khác với bảo hiểm sức khoẻ nhóm.

Individual income statement

Báo cáo thu nhập cá nhân.

Bản báo cáo trình bày các nguồn thu và chi của một cá nhân.

Individual insurance

Bảo hiểm cá nhân.

Một đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho một cá nhân. Xem thêm Annuity; Broad form personal theft insurance; Comprehensive personal liability insurance; Disability income insurance; Family income policy; Family policy; farmers comprehensive personal liability insurance; Health insurance; Homeowners insurance policy; Individual life insurance; Life and health insurance, personal and family exposures; Personal automobile policy (PAP).

Individual level cost method

Phương pháp phân bổ chi phí đồng đều cho từng cá nhân.

Phương pháp, áp dụng trong các chương trình bảo hiểm hưu trí, theo đó, dùng để dự định các khoản trợ cấp sẽ được ghi có vào tài khoản của mỗi cá nhân khi họ đến tuổi về hưu. Sau đó, phân bổ các chi phí trên cơ sở đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Phương pháp phân bổ chi phí này có thể được phân loại tuỳ theo năm có hay không có trách nhiệm bổ sung. Xem thêm Individual level cost method without supplemental liability; Individual level cost method with supplemental liability.

Individual level cost method without supplemental liability

Phương pháp phân bổ chi phí đồng đều cho từng cá nhân không tính trách nhiệm bổ sung.

Phương pháp dự toán chi phí của các chương trình hưu trí trên cơ sở theo từng mức trong một thời gian đã xác định trong tương lai. Giá trị đã được kiểm tra của các khoản lợi nhuận của mỗi người lao động được thanh toán khi về hưu được xác định (bao gồm cả những trợ cấp công tác trước đây, nếu có), và các chi phí của người lao động được phân đều trong quá trình làm việc còn lại của người lao động đó. Phương pháp này cho biết giá trị hiện tại của những quyền lợi được hưởng trong tương lai phải bằng giá trị hiện tại của các chi phí trong tương lai.

Individual level cost method with supplemental liability

Phương pháp phân bổ chi phí đồng đều cho từng cá nhân có tính đến trách nhiệm bổ sung.

Phương tiện kế hoạch hoá chi phí của các chương trình hưu trí trên cơ sở   trong một khoảng thời gian đã xác định trong tương lai. Giá trị đã được tính toán các khoản trợ cấp cho mỗi người lao động sẽ được thanh toán khi về hưu được xác định (bắt đầu từ ngày đầu tiên người lao động có thể tham gia vào chương trình hưu trí nếu tại thời điểm đó chương trình hưu trí có hiệu lực - theo đó tạo nên trách nhiệm bổ sung), và các chi phí của người lao động được phân tán đều ra trong cả quá trình làm việc còn lại của người lao động.

Individual life insurance

Bảo hiểm nhân thọ cá nhân.

Bảo hiểm nhân thọ một người, ngược với bảo hiểm nhân thọ theo nhóm bảo hiểm nhiều người. Xem thêm Endowment insurance; Life insurance; Ordinary life insurance; Term life insurance.

Individual policy trust

Quỹ tín thác chương trình hưu trí cá nhân.

Một loại chương trình hưu trí trong đó người sử dụng lao động (nếu là chương trình không đóng góp) hoặc người sử dụng lao động và người lao động (nếu là chương trình có đóng góp) thu xếp thanh toán các khoản phí bảo hiểm năm cố định để lập quỹ cho các khoản niêm kim trong tương lai, thông qua niên kim trả chậm (Deffered Annuity) của nhân viên. Người ta cũng lập quỹ theo cách thức này cho đơn bảo hiểm nhân thọ riêng từng cá nhân người lao động (Đơn bảo hiểm này thường được giữ ở hình thức tín thác). Xem thêm Pension plan funding; individual contract pension plan.

Individual practice association health maintenance organization (HMO)

Tổ chức duy trì sức khoẻ của hiệp hội các bác sĩ hành nghề cá nhân (HMO).

Tổ chức duy trì sức khoẻ cung cấp dịch vụ cho các thành viên của tổ chức (HMO) thông qua hợp đồng riêng với các bác sĩ và bệnh viện đã có từ trước. Những bác sĩ và bệnh viện đã được lựa chọn này cung cấp các dịch vụ y tế cho các thành viên HMO và những người không phải là thành viên HMO. Nói chung, các thành viên HMO có thể lựa chọn một bác sĩ chính cho mình trong danh sách các bác sĩ. Sau khi cung cấp  dịch vụ cho các thành viên HMO, bác sĩ sẽ được HMO thanh toán một khoản chi phí đã được xác định trước.

Individual retirement account funding instruments

Các công cụ cấp vốn tài khoản hưu trí cá nhân.

Các công cụ này có thể được dùng đến theo Luật bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động năm 1974 (erisa), tài khoản hưu trí cá nhân (tài khoản trông giữ qua tín thác ngân hàng, tài khoản trông giữ  qua quỹ tương hỗ, tài khoản trông giữ tự định phí), hoặc các niên kim hưu trí cá nhân.

Individual retirement annuity

Niên kim hưu trí cá nhân.

Là loại tài khoản hưu trí cá nhân (Individual Retirement Account, IRA) theo Luật bảo đảm an toàn thu nhập về hưu cho người lao động năm 1974 (Employee Retirement Income Security Act of 1974, ERISA) theo đó các khoản đóng góp dưới hình thức đóng phí bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở niên kim cố định hoặc niên kim biến đổi hoặc cả hai hình thức này.

Individual risk premium modification plan

Chương trình điều chỉnh phí  theo rủi ro cá nhân.

Điều chỉnh phí bảo hiểm trong bảo hiểm nhóm, vì tiết kiệm được các chi phí do tính kinh tế của quy mô lớn. Phí bảo hiểm nhân thọ theo nhóm phụ thuộc vào thoả thuận và được điều chỉnh do tiết kiệm được các chi phí hành chính khi cấp được đơn cho một số lượng lớn người. Ngược lại, một người riêng lẻ không thể đàm phán giảm tỷ lệ phí bảo hiểm của mình bởi vì mỗi đơn bảo hiểm được quản lý một cách riêng rẽ.

Individual stock purchase plan Xem close corporation plan.

Indivisable contract

Hợp đồng kinh tế không thể phân chia.

Đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước không thể phân chia thành các yếu tố tiết kiệm và yếu tố bảo vệ vì, về mặt lý thuyết, mức trợ cấp tử vong sẽ giảm đi khi người sở hữu đơn bảo hiểm rút một phần giá trị giải ước,.

Inducement to establishment of pension plans

Khuyến khích lập chương trình hưu trí.

Nhiều điều kiện khuyến khích thúc đẩy Người sử dụng lao động tổ chức các chương trình hưu trí. Ví dụ, các khoản đóng góp của người sử dụng lao động được miễn thuế, vì được coi như chi phí kinh doanh và những khoản này đối với người lao động lại là khoản thu nhập không chịu thuế. Các chương trình hưu trí này cũng giúp thu hút người lao động hơn, duy trì sự trung thành của người lao động, và góp phần nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng.

Inductive reasoning

Lập luận bằng phương pháp quy nạp.

Một lô-gíc đưa ra giả định rằng điều gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ có thể xảy ra trong tương lai, nếu các điều kiện liên quan đến hai sự cố là như nhau. Hay nói một cách khác là “Lịch sử tự lập lại”. Trong bảo hiểm, một ví dụ có liên quan đến giả định về tương lai là các ngôi nhà khung gỗ sẽ cháy nếu các điều kiện hiện đang tồn tại giống như các điều kiện trong quá khứ khi các ngôi nhà khung gỗ bị cháy.

Industrial insurance Xem industrial life insurance.

Industrial life insurance

Bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ.

Một số tiền bảo hiểm nhỏ bán ra trên cơ sở báo nợ. Giá trị ghi trên đơn bảo hiểm thường dưới 10 triệu đồng. Xem thêm debit insurance (home service insurance, industrial insurance).

Industrial production index

Chỉ số sản xuất công nghiệp.

Chỉ số phản ánh những thay đổi trong sản lượng công nghiệp của các nhà sản xuất, khai thác mỏ, sản xuất điện, khí tự nhiên. 

Industrial property policy program

Chương trình đơn bảo hiểm tài sản công nghiệp.

Loại đơn bảo hiểm tiền thân của Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special Multiperil Insurance, SMP), nhằm bảo hiểm tài sản đối với các thiết bị lắp đặt sản xuất ở ít nhất 2 địa điểm khác nhau, bao gồm các máy móc thiết bị, và, tuỳ theo  chọn lựa của Người mua bảo hiểm, có thể bảo hiểm cả việc cải tạo và nâng cấp thiết bị.

Inevitable accident

Tai nạn không thể tránh khỏi.

Tai nạn không lường trước được và không thể ngăn ngừa được. Xem thêm fortuitous loss.

Infestation

Mối mọt

Bị mối mọt. Theo luật bảo hiểm hàng hải 1906, rủi ro mối mọt bị loại trừ, trừ khi có thoả thuận cụ thể  bảo hiểm cả rủi ro này trong đơn bảo hiểm.

Infidelity exclusion Xem fidelity exclusion.

Inflation endorsement

Điều khoản bổ sung về lạm phát.

Điều khoản đính kèm đơn bảo hiểm tài sản nhằm tự động điều chỉnh số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm theo chỉ số chi phí xây dựng trong một cộng đồng. Điều khoản bổ sung này cần thiết trong hợp đồng bảo hiểm tài sản để duy trì số tiền bảo hiểm đầy đủ. Nếu không áp dụng điều khoản này, vào thời điểm tái tục nên khuyên người được bảo hiểm điều chỉnh các giới hạn bảo hiểm để phản ánh các chi phí xây dựng gia tăng và giá trị theo thị trường của tài sản.

Inflation factor

Yếu tố lạm phát.

Sự điều chỉnh trong bảo hiểm tài sản để phản ánh các chi phí xây dựng gia tăng. Xem thêm inflation endorsement.

Inflation guard endorsement  Xem inflation exdorsement.

In-force business

Dịch vụ đang có hiệu lực.

Tổng giá trị bảo hiểm của các đơn bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm (hoặc đang đóng phí bảo hiểm) của một công ty bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khoẻ đã có trên sổ sách. Quy mô của một công ty bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khoẻ thường được đánh giá qua khối lượng dịch vụ đang có hiệu lực này. Trong một công ty bảo hiểm nhân thọ, hình thức đánh giá này được thể hiện bằng tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm. Đối với công ty bảo hiểm sức khoẻ, hình thức đánh giá dựa trên tổng số phí bảo hiểm.

In-force requirement

Yêu cầu để duy trì hiệulực.

Trước khi người được bảo hiểm được phép nhận bất kỳ quyền lợi nào, đơn bảo hiểm phải được đóng đủ phí bảo hiểm hoặc đóng phí bảo hiểm trong một số năm tối thiểu. Yêu cầu này đặc biệt phổ biến trong các đơn bảo hiểm Chăm sóc dài hạn (Long-term Care, Ltc).

Inherent explosion clause

Điều khoản về rủi ro nổ tiềm ẩn.

Điều khoản của đơn bảo hiểm tài sản bảo hiểm các điều kiện thường tồn tại trong một địa điểm nhất định. Ví dụ như, rủi ro nổ  luôn tồn tại ở nhà máy bột mỳ.

Inherent vice exclusion

Loại trừ những khuyết tật có sẵn.

Điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản loại trừ bảo hiểm xây dựng có khả năng sẽ gặp tổn thất. Ví dụ, vật liệu làm mái nhà được sử dụng có thể không chịu nổi sức gió trên 70km/giờ.

Inheritance tax

Thuế thừa kế.

Thuế tính trên cơ sở quyền sở hữu tài sản khi những tài sản này được chuyển cho người thụ hưởng quyền lợi trong trường hợp người sở hữu những tài sản đó chết.

Initial premium

Phí bảo hiểm ban đầu.

Phí bảo hiểm được thanh toán vào thời điểm đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Đối với một vài đơn bảo hiểm như bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm, phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh vào cuối thời hạn bảo hiểm để phản ánh đúng thống kê tổn thất quá khứ. Nếu thống kê tổn thất tốt (có nghĩa là các tổn thất nhỏ hơn giới hạn khi tính phí bảo hiểm), sẽ được giảm phí bảo hiểm vào cuối thời hạn bảo hiểm, và khoản hoàn phí bảo hiểm này được trả cho người sở hữu đơn bảo hiểm. Xem thêm PREMIUM.

Initial reserve

Dự phòng đầu kỳ.

Khoản dự phòng tại thời điểm bắt đầu của năm bảo hiểm bằng với khoản dự phòng cuối kỳ trước cộng với phí bảo hiểm cố định ròng của năm hiện tại.

Injunction bond

Giấy cam kết theo lệnh của toà án.

Một loại giấy cam kết chống án theo đó nguyên đơn bị quy là có trách nhiệm đối với những thiệt hại trong trường hợp lệnh của toà án sai. Mục đích của giấy cam kết này là nhằm bảo vệ cho bên khác khỏi bị nguyên đơn buộc tội sai và phải chịu những thiệt hại về tài chính.

Injuries and disease covered

Những thương tổn và bệnh tật được bảo hiểm.

Danh mục những thương tổn và bệnh tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sức khoẻ. Khách hàng phải được thông báo kỹ lưỡng, đọc và hiểu những định nghĩa về thương tổn và bênh tật trong đơn bảo hiểm sức khỏe. Xem thêm HEALTH INSURACE.

Injury independent of all other means

Thương tổn độc lập với các thương tổn khác.

Thương  tổn được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sức khoẻ không có liên quan gì với bất kỳ thương tổn nào có trước đó.

Inkeepers liability

Trách nhiệm chủ nhà trọ.

Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động của một nhà trọ  hay khách sạn  bởi lẽ hoạt động của nhà trọ hay khách sạn phải gắn liền với sự an toàn về thân thể của khách hàng và tài sản của họ.

Inkeepers liability insurance

Bảo hiểm trách nhiệm chủ nhà trọ.

Bảo hiểm các hành động bất cẩn hoặc nhầm lẫn, thiếu sót của người điều hành một nhà trọ hay khách sạn dẫn đến thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản của khách trọ.

Inland marine

Vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa.

Vận chuyển bằng đường thuỷ trong đất liền.

Inland marine insurance bureau

Phòng bảo hiểm vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa.

Phòng tính phí bảo hiểm đối với vận chuyển nội địa của hiệp hội các công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm (Insurance Services Offices, ISO) cho các công ty thành viên.

Inland marine insurance (transportation insurance): business risks

Bảo hiểm vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa (bảo hiểm vận chuyển): các rủi ro kinh doanh.

Bảo hiểm (1) Thiệt hại, phá huỷ tài sản của Người được bảo hiểm và (2) trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với những thiệt hại hay phá huỷ tài sản của người khác thuộc sự quản lý, giám sát và kiểm soát của Người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm (chủ tàu) cần loại bảo hiểm này vì Người chuyên chở (cũng có thể là Người được bảo hiểm và mua bảo hiểm vận chuyển nội địa) có thể không có lỗi đối với thiệt hại tài sản; hoặc Người chuyên chở không mua bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm không đầy đủ.

Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm cháy, sét đánh, bão gió, lũ lụt, động đất, đất lở, trộm cắp, đâm va, trật bánh xe lửa, lật đổ các phương tiện giao thông, sập cầu. Các loại hình bảo hiểm đặc biệt bao gồm: bảo hiểm các khoản phí phải thu; bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường hàng không; bảo hiểm vận chuyển bằng xe bọc thép có người hộ tống; bảo hiểm hàng ký gửi....

Inland marine underwriters association

Hiệp hội những nhà bảo hiểm vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa.

Tổ chức của những công ty bảo hiểm vận chuyển đường thuỷ nội địa.

Inland transit insurance policy

Đơn bảo hiểm vận chuyển nội địa.

Loại đặc biệt của bảo hiểm vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa.

In-patient

Bệnh nhân nội trú.

Bệnh nhân nội trú của một cơ sở y tế. Trước đây, các trợ cấp của bảo hiểm y tế chỉ giới hạn đối với những bệnh nhân nội trú. Ngày nay, các đơn bảo hiểm y tế cung cấp một danh sách mở rộng các lợi ích của người không phải là bệnh nhân nội trú. Xem thêm Group health insurance; health maitenance organisation (HMO); outpatient.

Insect exclusion

Loại trừ tổn thất do côn trùng.

Điểm loại trừ trong bảo hiểm tài sản loại bỏ không bảo hiểm thiệt hại phá huỷ tài sản do các loại côn trùng gây ra.

Insolvency

Mất khả năng thanh toán.

Sự phá sản. Trường hợp một hãng kinh doanh được bảo hiểm bị phá sản, công ty bảo hiểm vẫn phải tiếp tục nghĩa vụ của mình đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Insolvency clause

Điều khoản về mất khả năng thanh toán.

Điều khoản trong một hợp đồng tái bảo hiểm quy định rằng công ty tái bảo hiểm vẫn  phải chịu trách nhiệm đối với phần đã xác định trước của mình trong khiếu nại do Người được bảo hiểm đưa ra, mặc dù công ty bảo hiểm gốc đã chấm dứt hoạt động.

Inspection

Kiểm tra.

Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, công ty bảo hiểm có quyền thanh tra, kiểm tra các khu vực được bảo hiểm của Người được bảo hiểm, cũng như những hoạt động tại đó nhằm phát hiện những khuyết tật vốn có trong kết cấu nhà và các nguy cơ liên kết hiểm hoạ khác. Việc thanh tra cũng giúp giảm bớt tần suất tổn thất và mức độ nghiêm trọng của tổn thất thông qua các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất. Trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động, công ty bảo hiểm phải kiểm tra hồ sơ về tiền lương của doanh nghiệp, vì phí bảo hiểm được tính trên cơ sở quỹ lương của doanh nghiệp. Trong bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm có thể thu được những kết quả kiểm tra tình hình từ người yêu cầu bảo hiểm và các nguồn thông tin khác.

Inspection receipt

Mẫu báo cáo thanh tra, kiểm tra.

Mẫu dùng để ghi báo cáo kiểm tra.

Inspection report

Biên bản kiểm tra.

Thông báo do văn phòng kiểm tra chuẩn bị cho một công ty bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khoẻ, trong đó tóm tắt thông tin về người yêu cầu bảo hiểm, bao gồm tình trạng tài chính, đạo đức, tình trạng sức khoẻ, thói quen, và các thông tin khác. Cán bộ đánh giá rủi ro của công ty bảo hiểm sử dụng báo cáo này trong việc đánh giá yêu cầu bảo hiểm để xem xét việc chấp nhận bảo hiểm; có nghĩa là, công ty sẽ phân loại cá nhân thuộc loại rủi ro trung bình và tính phí bảo hiểm trung bình, hay là rủi ro cao (tính thêm phụ phí), hay là không thể bảo hiểm được.

Inspection slip  Xem  inspection receipt.

Inspector

Người điều tra.

Người có trách nhiệm kiểm tra rủi ro để quyết định có bảo hiểm hay không.

Installation insurance

Bảo hiểm lắp đặt.

Bảo hiểm tài sản đối với phần quyền lợi của người bán thiết bị trong quá trình lắp đặt. Chi phí nhân công và vật tư được bảo hiểm đối với những rủi ro như cháy, sét đánh, gió bão. Ví dụ, nếu một thang máy được lắp đặt và bị thiệt hại hoặc phá huỷ trước khi người mua tiếp nhận quyền sở hữu, chủ thầu sẽ mất chi phí nhân công và vật liệu nếu như không có bảo hiểm lắp đặt.

Installment  Xem installment refund annuity.

Installment refund annuity

Niên kim hoàn phí định kỳ.

Hợp đồng trợ cấp hàng năm. Nếu người được bảo hiểm chết trước khi nhận được thu nhập tối thiểu bằng với số phí bảo hiểm đã thanh toán, người hưởng quyền lợi được nhận phần chênh lệch đó theo định kỳ của niên kim. Nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống sau khi thu nhập được thanh toán bằng với số phí bảo hiểm họ đã trả, công ty bảo hiểm tiếp tục thanh toán các khoản thu nhập cho người được hưởng trợ cấp đến hết đời.

Installment sales floater Xem conditional sales floater.

Installment settlement

Thanh toán theo nhiều kỳ.

Quyền lợi đối với trường hợp chết của đơn bảo hiểm nhân thọ hoặc giá trị hoàn lại được thanh toán nhiều kỳ, không phải thanh toán hết ngay. Xem thêm fixed-amount settlement option; fixed-period option settlement; life income; life income with period certain.

Institute Cargo Clause - All Risks

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá - Mọi rủi ro của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn.

Bộ điều khoản do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành, để sử dụng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Những điều khoản này mở rộng  các hiểm hoạ trong đơn bảo hiểm S.G để bảo hiểm mọi rủi ro, tuy nhiên phải tuân theo các điểm loại trừ về tổn thất vì chậm trễ hoặc do ẩn tỳ của đối tượng được bảo hiểm trực tiếp gây ra. Bộ điều khoản cuối cùng được ban hành năm 1963, nhưng không còn   sử dụng cho bảo hiểm hàng hoá từ năm 1982 khi đơn bảo hiểm S.G được rút bỏ. Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn cũng đã rút bỏ và không còn phổ biến điều khoản bảo hiểm hàng hoá- Mọi rủi ro của Hiệp hội này nữa.  

Institute Cargo Clause - FPA

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn - Không bảo hiểm tổn thất riêng (ICC-FPA)

Bộ điều khoản do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành chỉ để sử dụng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Các điều khoản này theo mẫu tương tự như Điều khoản bảo hiểm hàng hoá - Chỉ bảo hiểm tổn thất riêng (ICC-WA) của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, nhưng loại trừ khiếu nại tổn thất riêng, vì được bồi thường theo điều khoản WA, có áp dụng mức miễn thường của đơn bảo hiểm. Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn bãi bỏ điều khoản FPA khi rút bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G không sử dụng ở thị trường Luân Đôn và không còn được phổ biến nữa.

Institute Cargo Clauses - WA ( ICC WA ) 

Điều khoản bảo hiểm hàng hoá - Chỉ bảo hiểm tổn thất riêng của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn.

Bộ điều khoản do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành để sử dụng với mẫu đơn bảo hiểm S.G. Về cơ bản, các điều khoản này duy trì phạm vi bảo hiểm  các hiểm hoạ ghi trong mẫu đơn bảo hiểm, nhưng Người được bảo hiểm phải chứng minh rằng tổn thất này do các hiểm hoạ quy định trong đơn bảo hiểm trực tiếp gây ra; yêu cầu chỉ xét bồi thường tổn thất do những rủi ro như vậy. Mức miễn thường trong điều khoản ghi nhớ của đơn bảo hiểm được áp dụng đối với tổn thất riêng, trừ trường hợp tàu bị đắm, mắc cạn hay chìm trong chuyến hành trình. Bộ các điều khoản cuối cùng được ban hành vào năm 1963. Tuy nhiên, sau khi bãi bỏ mẫu đơn bảo hiểm S.G năm 1982, bộ điều khoản này không còn sử dụng nữa. Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn cũng bãi bỏ và không còn phổ biến ICC  WA nữa.

Institute of actuaries Xem canadian institute of actuaries.

institute of London Underwriters
Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn.

Hiệp hội của các nhà bảo hiểm đại diện cho các Công ty bảo hiểm là hội viên của Hiệp hội. Hiệp hội chịu sự kiểm soát của  một Uỷ ban do các hội viên bầu ra. Mục đích của Hội là để khuyếch trương quyền lợi về bảo hiểm bằng cách phối hợp các định chế liên quan đến quy tắc, điều khoản và điều kiện và để tìm cơ sở thoả thuận chung cho các vấn đề ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm. Hội chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

Thành lập những Uỷ ban gồm có các nhà bảo hiểm của Lloyd's và hội viên của Hiệp hội để quyết định các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và đưa ra những khuyến nghị cho thị trường trên cơ sở  các cuộc nghiên cứu của mình. Hiệp hội còn tạo điều kiện  cho các Uỷ ban như Uỷ ban phụ trách kỹ thuật và điều khoản và Uỷ ban hỗn hợp về thân tàu,  tiến hành các cuộc họp. Văn phòng chuyên trách  hoàn phí bảo hiểm thân tàu hoạt động dưới sự bảo trợ  của Uỷ ban hỗn hợp về bảo hiểm thân tàu, vì lợi ích của toàn bộ thị trường và cho phép hoàn phí bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm của Lloyd's và các Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp tàu ngừng hoạt động. Ngoài các dịch vụ về bảo hiểm, Hiệp hội còn thay mặt cho các Công ty hội viên quản lý văn phòng, ký kết đơn bảo hiểm và thực hiện dịch vụ Bồi thường khiếu nại ở nước ngoài.

Institute War Clauses 

Điều khoản bảo hiểm chiến tranh của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn

Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành nhiều bộ điều khoản bảo hiểm chién tranh khác nhau, để đính kèm vào mẫu đơn bảo hiểm MAR. Đối với đơn bảo hiểm thân tàu, trừ những đơn bảo hiểm rủi ro  của người đóng tàu, phạm vi bảo hiểm  rủi ro chiến tranh giới hạn trong cùng điều khoản bảo hiểm như bảo hiểm đình công. Bảo hiểm hàng hoá và rủi ro của Người đóng tàu bị chi phối bởi thoả thuận về chuyên chở hàng bằng đường thuỷ; theo thoả thuận này, rủi ro chiến tranh nằm trong tất cả các điều kiện bảo hiểm trên đất liền. Vì các rủi ro như đình công được  bảo hiểm trên đất liền, nên các điều kiện bảo hiểm rủi ro chiến tranh phải nêu rõ trong điều khoản riêng giới hạn phạm vi bảo hiểm chỉ áp dụng trong truờng hợp tài sản  bảo hiểm được chuyên chở bằng đường thuỷ, dù rằng có thể xảy ra trường hợp ngoại lệ khi hàng được chuyển từ  tàu này sang tàu khác.

Instrumentalities of transportation insurance

Bảo hiểm các phương tiện trợ giúp giao thông.

Bảo hiểm các đối tượng (trừ các xe có động cơ) được sử dụng trong việc chuyên chở tài sản, bao gồm bảo hiểm cầu; bảo hiểm cầu đang trong quá trình xây dựng; bảo hiểm bến tàu, cầu tàu, cảng; thiết bị truyền thanh và truyền hình; các đường dây truyền thanh truyền hình; các đường ống; bảo hiểm các đèn hiệu giao thông; bảo hiểm đường hầm.

Insufficiency of Packing 

Đóng gói chưa đầy đủ

Các điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, đựơc ban hành để sử dụng với mẫu đơn bảo hiểm MAR, trong đó có điều khoản loại trừ  mọi tổn thất vì đóng gói hoặc chuẩn bị cho hàng hoá được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp để  vận chuyển. Thuật ngữ đóng gói trong điều khoản này bao gồm cả việc xếp hàng vào công-ten-nơ hoặc lên xe nâng  hàng trong trường hợp xếp hàng trước khi bảo hiểm có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm. Điều khoản này cũng  có trong các bộ điều khoản thương mại  hàng hoá khác nhau.      

Insurability

Khả năng có thể được bảo hiểm.

Trường hợp  công ty bảo hiểm có thể cấp đơn bảo hiểm cho người yêu cầu bảo hiểm, dựa trên các tiêu chuẩn do công ty quy định.

Insurability conditional premium receipt

Biên lai thu phí bảo hiểm với điều kiện có thể bảo hiểm được.

Công ty bảo hiểm đề xuất bảo hiểm cho người yêu cầu bảo hiểm, với điều kiện người yêu cầu bảo hiểm có thể bảo hiểm được theo những tiêu chuẩn chấp nhận của công ty, và người yêu cầu bảo hiểm chấp nhận đề xuất bảo hiểm này bằng việc thanh toán phí bảo hiểm. Nếu người yêu cầu bảo hiểm chết trước khi Giấy yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm chuyển đến văn phòng bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm coi như đã đủ tiêu chuẩn để được coi như là người được bảo hiểm theo những tiêu chuẩn của công ty bảo hiểm, do vậy, sẽ được chi trả trợ cấp tử vong cho người thụ hưởng quyền lợi của người yêu cầu bảo hiểm. Do vậy, đơn bảo hiểm đã được yêu cầu cấp đó sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được phí bảo hiểm có đủ điều kiện có thể được bảo hiểm, nếu như về sau người yêu cầu bảo hiểm được chứng minh là có thể được bảo hiểm theo các tiêu chuẩn chấp nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm.

Insurable interest

Quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Sự dự tính tổn thất tính bằng tiền có thể được bảo hiểm bồi thường. Quyền lợi có thể bảo hiểm khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại đơn bảo hiểm. Những mối quan hệ sau đây tạo ra quyền lợi có thể được bảo hiểm: (1) người chủ tài sản; (2) người bán (trong phạm vi phần giá trị chưa thanh toán của tài sản được bán cho bên mua); (3) người mua; (4) người nhận hàng để bảo quản (trong phạm vi giá trị tài sản đang thuộc quyền quản lý, giám sát và kiểm soát của họ); (5) người nhận tài sản; (6) những tài sản thông thường; (7) người nhận cầm cố (trong phạm vi số dư nợ chưa thanh toán về khoản cho vay có thế chấp tài sản làm đảm bảo); (8) người cầm cố. Xem thêm insurable interest; life insurance.

Insurable interest: life insurance

Quyền lợi có thể được bảo hiểm: bảo hiểm nhân thọ.

1. Mỗi cá nhân có quyền lợi có thể được bảo hiểm không hạn chế đối với tính mạng của chính bản thân mình, và vì vậy có thể lựa chọn bất kỳ ai là người thụ hưởng quyền lợi.

2. Cha mẹ và các con, vợ và chồng, anh chị em có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với nhau vì có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân.

3. Quan hệ giữa người vay và người cho vay làm phát sinh quyền lợi có thể được bảo hiểm. Người cho vay có thể là người thụ hưởng số tiền tuy chưa trả, số tiền bảo hiểm giảm tỷ lệ với số tiền vay chưa trả.

4. Quan hệ kinh doanh làm tăng quyền lợi có thể được bảo hiểm. Người lao động có thể bảo hiểm sinh mạng của người sử dụng lao động và người sử dụng lao động có thể bảo hiểm sinh mạng của người lao động. Xem thêm benefits of business life and health insurance (key person insurance); Key employee (keyman); partnership life and health insurance.

Quyền lợi có thể bảo hiểm phải thể hiện vào thời điểm hình thành hợp đồng bảo hiểm, nhưng không nhất thiết là phải có vào thời điểm xảy ra tổn thất. Ví dụ, một phụ nữ có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với sinh mạng của chồng mình, chị ta mua một đơn bảo hiểm đối với sinh mạng của chồng. Thậm chí nếu quan hệ vợ chồng  chấm dứt và người vợ vẫn tiếp tục đóng phí bảo hiểm, người vợ sẽ vẫn có thể nhận trợ cấp tử vong theo đơn bảo hiểm đó.

Insurable interest: property and casualty insurance

Quyền lợi có thể bảo hiểm: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

1. Chủ sở hữu tài sản có quyền lợi có thể được bảo hiểm, vì có thể dự tính tổn thất bằng tiền nếu tài sản đó bị thiệt hại hoặc phá huỷ.

2. Người cho vay của Người được bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong tài sản do Người được bảo hiểm cầm cố.

Quyền lợi có thể bảo hiểm tồn tại cả vào thời điểm bắt đầu hợp đồng bảo hiểm và thời điểm tổn thất. Ví dụ, Người được bảo hiểm có thể mua đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, vì có quyền lợi có thể bảo hiểm trong ngôi nhà đó. Sau khi bán ngôi nhà đó, người này không có quyền lợi có thể bảo hiểm, vì không thể dự tính về tổn thất tính bằng tiền nếu ngôi nhà bị cháy.

Insurable risk

Rủi ro có thể bảo hiểm.

Trường hợp người yêu cầu bảo hiểm đã đáp ứng được các tiêu chuẩn của công ty bảo hiểm. Các yêu cầu bao gồm tổn thất phải (1) có thể xác định được; (2) là ngẫu nhiên; (3) là một trong một số đông các rủi ro đồng nhất; và (4) có tính phí bảo hiểm hợp lý đối với tổn thất dự kiến.

Insurable Value

Giá trị có thể bảo hiểm

Trong thực tế, giá trị có thể bảo hiểm là giá trị thoả thuận và có tính quyết định. Nếu đơn bảo hiểm không có trị giá thì cần phải biết cách tính giá trị có thể bảo hiểm, nghĩa là số tiền tối đa có thể được bảo hiểm khi đơn bảo hiểm không có giá trị thoả thuận. Về cơ bản, giá trị có thể bảo hiểm của một tàu là giá trị thực tế của tàu đó vào lúc bắt đầu có rủi ro, bao gồm cả máy móc, trang bị v.v.... nhiên liệu, lương thực dự trữ, phụ tùng, lương bổng, chi phí điều hành và phí bảo hiểm. Đối với hàng hoá, giá trị có thể bảo hiểm là giá hàng cộng cước phí và phí bảo hiểm. Đối với cước phí và bất kỳ quyền lợi nào khác, giá trị có thể bảo hiểm là số tiền chịu rủi ro của Người được bảo hiểm cộng với phí bảo hiểm. Trong thực tế, mọi đơn bảo hiểm thân tàu và hàng hoá đều là đơn bảo hiểm có giá trị, nên các điều trên ít khi cần đến.

Insurance

Bảo hiểm.

Cơ chế chuyển giao theo hợp đồng gánh nặng hậu quả của một số  rủi ro thuần tuý bằng cách chia sẻ rủi ro cho nhiều người cùng gánh chịu.

Insurance agent

Đại lý bảo hiểm.

Đại diện của một công ty bảo hiểm trong việc tư vấn bán bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng. Việc chấp nhận bảo hiểm của một đại lý bảo hiểm được coi như là công ty cũng đã chấp nhận bảo hiểm đó. Các hành động sai trái của đại lý cũng thuộc trách nhiệm của công ty; những điều này ràng buộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với khách hàng. Việc Người được bảo hiểm gửi thông báo cho đại lý cũng tương tự như khi họ gửi thông báo cho công ty bảo hiểm. Xem thêm agent; captive agent; independent agent.

Insurance agents and brokers liability insurance

Bảo hiểm trách nhiệm của đại lý và môi giới bảo hiểm.

Bảo hiểm các hành động hoặc sai sót, nhầm lẫn của đại lý hoặc môi giới bảo hiểm dẫn đến việc thu phí bảo hiểm không đầy đủ trong trường hợp có kiện tụng về trách nhiệm hoặc thiệt hại tài sản của khách hàng.

Insurance and society

Bảo hiểm và xã hội.

Thuật ngữ đề cập tới mối quan hệ có tính hữu ích, trong đó bảo hiểm cung cấp cho xã hội những lợi ích như sự an toàn, các khoản gửi tiết kiệm, sự khuyến khích đầu tư, và sự giảm giá hàng hoá đối với người tiêu dùng.

Insurance broker

Môi giới bảo hiểm.

Là đại diện của Người được bảo hiểm, không phải của công ty bảo hiểm. Hành động của môi giới bảo hiểm không thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm và việc Người được bảo hiểm gửi thông báo cho môi giới không giống như gửi thông báo cho công ty bảo hiểm. Môi giới bảo hiểm tìm kiếm trên thị trường bảo hiểm một công ty bảo hiểm để thu xếp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm rộng nhất và mức giá tối ưu. Môi giới không bị ràng buộc phải thu xếp dịch vụ bảo hiểm với bất cứ công ty nào.

Insurance carier  Xem insurance company (insurer); insurer.

Insurance charge  Xem retrospective rating.

Insurance commissioner Xem commissioner of insurance (insurance commissioner, superintendent of insurance).

Insurance company, choosing an

Lựa chọn công ty bảo hiểm.

Việc xem xét  năng lực bảo hiểm từng rủi ro cụ thể của công ty bảo hiểm, được thể hiện cụ thể bằng khả năng tài chính, cách thức giải quyết khiếu nại, cơ cấu phí bảo hiểm hợp lý, khả năng đại diện của đại lý, các dịch vụ đề phòng hạn chế tổn thất và kỹ năng phân tích rủi ro. Việc thu thập thông tin có thể thực hiện bằng một số hình thức sau:

1. Uy tín- một khách hàng tiềm năng có thể tìm hiểu một cách tương đối dễ dàng về công ty bảo hiểm thông qua các tổ chức kinh doanh (luật sư, kế toán, chủ ngân hàng), thông qua trao đổi với những người khác trong cùng lĩnh vực hoạt động, và bằng cách thảo luận với các đại lý và môi giới bảo hiểm.

2. Khả năng tài chính- những doanh nghiệp và những thư viện lớn thường có những cuốn sách tra cứu luôn được cập nhật, như các Báo cáo về các công ty bảo hiểm tốt nhất (xuất hiện trong các ấn phẩm về bảo hiểm nhân thọ- sức khoẻ và bảo hiểm tài sản- trách nhiệm) đưa ra các phân tích chi tiết về hàng trăm công ty.
3. Phòng quản lý bảo hiểm bang- thông tin về các công ty bảo hiểm cụ thể có thể có tại các phòng quản lý bảo hiểm đặt tại thủ đô hoặc thành phố lớn.

Insurance company department Xem insurance company organisation.

Insurance company fleet  Xem fleet of companies.

Insurance company (insurer)

Công ty bảo hiểm.

Tổ chức chuyên cấp đơn bảo hiểm. Có hai loại công ty bảo hiểm chủ yếu: Công ty bảo hiểm tương hỗ và công ty cổ phần bảo hiểm. Công ty tương hỗ thuộc sở hữu của chính những người tham gia bảo hiểm (người sở hữu đơn bảo hiểm), họ lựa chọn một ban giám đốc chịu trách nhiệm về những hoạt động của công ty. Công ty cổ phần bảo hiểm thuộc sở hữu của những cổ đông. Trong công ty bảo hiểm tương hỗ, lợi nhuận được chi trả dưới hình thức bảo tức (lãi chia theo đơn bảo hiểm), hoặc hoàn trả một phần phí bảo hiểm đã thanh toán cho những người có đơn bảo hiểm. Lợi nhuận trong một công ty cổ phần là cổ tức trả cho cổ đông.

Insurance company organisation

Tổ chức của công ty bảo hiểm.

Cơ cấu cuả công ty bảo hiểm. Nhìn chung, công ty bảo hiểm có các phòng ban chức năng: phòng tính toán bảo hiểm, phòng đại lý, phòng giải quyết khiếu nại và tổn thất, phòng đầu tư, phòng pháp chế, phòng marketing, và phòng khai thác.

Insurance contract Xem health insurance contract; insurance contract, general; insurance contract, life; insurance contract, property and casualty.

Insurance contract, general

Hợp đồng bảo hiểm, phi nhân thọ.

Thoả thuận đơn phương ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm, nhằm bồi thường cho bên mua của hợp đồng trong những trường hợp cụ thể. Đổi lại, công ty bảo hiểm được nhận  khoản phí bảo hiểm để bảo hiểm các rủi ro quy định. Xem thêm adhesion insurance contract; aleatory contract; application; capacity of parties; conditional; consideration; endorsements; indemnity; insurable interest; mutual assent; utmost good faith.

Insurance contract, health Xem health insurance contract.

Insurance contract, life Xem beneficiary; clauses added to a life insurance policy; non-forfeiture provision; policy loan; representations; standard provision, life insurance; suicide clause; value policy; war exclusion clause.

Insurance contract, property and casualty Xem deductible; double recovery; estopple; indemnity; insurance to value; large loss principle; misrepresentation (false pretense); personal contract; small loss principle; standard provisions, life insurance; subrogation clause; waiver; warranty.

Insurance coverage  Xem  coverage.

Insurance crime prevention institute

Viện phòng ngừa tội phạm trong bảo hiểm.

Tổ chức của hơn 300 công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn, có chức năng điều tra các khiếu nại tội phạm và đưa ra toà án những người khiếu nại gian dối đó.

Insurance department

Phòng quản lý bảo hiểm.

Cơ quan chính quyền quản lý các hệ thống luật của nhà nước quy định về hoạt động bảo hiểm và cấp giấy phép cho công ty bảo hiểm và các đại lý của công ty bảo hiểm.

Insurance examiner

Thanh tra bảo hiểm.

Nhân viên của phòng quản lý bảo hiểm, có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo của công ty bảo hiểm để xác định khả năng tiếp tục thanh toán của công ty.

Insurance exchange Xem newyork insurance exchange.

Insurance expenses

Chi phí bảo hiểm.

Các chi phí liên quan đến chi phí năm kinh doanh đầu tiên, chi phí giải quyết khiếu nại, chi phí quản lý, và chi phí tái tục bảo hiểm.

Insurance field  Xem  social insurance.

Insurance guaranty act.

Điều luật đảm bảo bảo hiểm.

Luật tại một số nước quy định thành lập một quỹ để đảm bảo các quyền lợi theo các đơn bảo hiểm được cấp tại các công ty bảo hiểm không còn khả năng chi trả.

Insurance in force  Xem  in-force business.

Insurance information institute

Viện thông tin bảo hiểm.

Tổ chức có mục đích cung cấp thông tin về bảo hiểm cho công chúng, do các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm duy trì hoạt động.

Insurance institute for property loss reduction

Viện bảo hiểm nghiên cứu các biện pháp hạn chế tổn thất tài sản.

Hiệp hội của các công ty bảo hiểm được thành lập nhằm giảm bớt số lượng các vụ tử vong, thương tật và tổn thất tài sản vì mọi loại rủi ro thiên tai. Viện này tập trung nghiên cứu cải tiến kỹ thuật xây dựng nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại vì các thiên tai.

Insurance institute of america

Học viện bảo hiểm Mỹ.

Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các tài liệu, giáo trình và tổ chức các kỳ thi quốc gia về quản lý giám sát các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, giải quyết khiếu nại, quản lý rủi ro, khai thác bảo hiểm, quản lý kiểm soát tổn thất, kiểm tra phí bảo hiểm, nghiên cứu và lập kế hoạch, kế toán và tài chính.

Insurance plans covered Xem business insurance; group insurance; individual insurance.

Insurance plans for key employees Xem key employees, insurance plans for.

Insurance policy

Đơn bảo hiểm.

Hợp đồng bằng văn bản giữa Người được bảo hiểm và một công ty bảo hiểm quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên. Xem thêm insurance contract, life; insuracne contract, property and casualty.

Insurance pool  Xem pool.

Insurance premium  Xem premium.

Insurance rate

Tỷ lệ phí bảo hiểm.

Số tiền phí bảo hiểm tính cho Người được bảo hiểm, phản ánh tổn thất ước tính đối với rủi ro được bảo hiểm, chi phí và lợi nhuận của công ty bảo hiểm. Xem thêm premium; pure premium rating method.

Insurance register  Xem register.

Insurance regulation Xem state supervision and regulation.

Insurance regulation information system (IRIS)

Hệ thống thông tin điều tiết bảo hiểm.

Phương pháp phân tích tài chính do Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (National Association of Insurance Commissioners, NAIC- Mỹ) tổng hợp để phát hiện vấn đề của các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm và các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, theo các tỷ lệ kiểm toán sau đây:

Các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm: (1) tăng hoặc giảm dịch vụ phí bảo hiểm trong năm hiện tại so với phí dịch vụ của năm trước đó; (2) phí bảo hiểm ròng so với số dư đã được điều chỉnh của những người có đơn bảo hiểm; (3) tỷ lệ tổn thất trong hai năm; (4) tỷ lệ chi phí trong 2 năm; (5) thu nhập ròng từ đầu tư so với các tài sản đã được đầu tư trung bình; (6) các khoản nợ so với tài sản có thể thanh lý; (7) phí bảo hiểm chưa trả căn cứ theo số dư; và (8) số dư đã được điều chỉnh của năm trước căn cứ theo số dư đã được điều chỉnh của năm nay.

(Các tỷ lệ khác để kiểm toán bảo hiểm tài sản và trách nhiệm liên quan đến việc kiểm tra quỹ dự phòng của công ty có đủ không).

Các công ty bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ: (1) lợi tức căn cứ theo các khoản đầu tư; (2) các tài sản không được chấp nhận so với tổng tài sản có; (3) lợi nhuận ròng căn cứ theo tổng thu nhập; (4) các khoản đầu tư vào các công ty phụ thuộc so với vốn và số dư; (5) các chi phí (bao gồm hoa hồng của đại lý) so với phí bảo hiểm; (6) trao đổi vốn và số dư; và (7) tăng hoặc giảm số dư.

Insurance risk

Rủi ro bảo hiểm.

Bảo hiểm các nguy cơ rủi ro có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Xem thêm pricing inadequacy risk.

Insurance service office (ISO)

Cơ quan phục vụ bảo hiểm (ISO).

Tổ chức tính toán các tỷ lệ phí bảo hiểm và áp dụng các đơn bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm là thành viên của mình. Tỷ lệ phí bảo hiểm có tính chất đề xuất này được các công ty nhỏ hơn sử dụng, do không có số liệu thống kê tổn thất chính xác. Các tỷ lệ phí bảo hiểm của cơ quan này cũng được các công ty lớn sử dụng, những công ty này sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thống kê tổn thất của mình.

Insurance superintendent Xem INSURANCE COMMISSIONER.

Insurance title  Xem TITLE INSURANCE.

Insurance to value

Tỷ lệ số tiền bảo hiểm so với giá trị của tài sản được bảo hiểm.

Trong bảo hiểm tài sản, đó là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm so với giá trị của tài sản được bảo hiểm. Tỷ lệ này nhân với số tiền tổn thất, sẽ xác định được số tiền thanh toán bồi thường. Xem thêm COINSURANCE.

Insured

Người được bảo hiểm.

Bên được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm. Trong các đơn bảo hiểm nhân thọ có người được bảo hiểm chỉ đích danh; hoặc đơn bảo hiểm có thể được cấp cho nhiều người được bảo hiểm trên cơ sở bảo hiểm nhóm. Những Người được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm cũng có thể bao gồm những người cùng sống với gia đình của người được bảo hiểm, ví dụ như vợ hoặc chồng, họ hàng, và những người khác dưới 21 tuổi đang thuộc trách nhiệm chăm sóc và trông nom của chủ gia đình.

Insured loan

Khoản vay được bảo hiểm.

Một loại khoản vay được Uỷ ban nhà nước về quản lý nhà hoặc các công ty bảo hiểm thế chấp nhận bảo hiểm.

Insured peril

Rủi ro được bảo hiểm.

Nguồn gây ra tổn thất được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm, như cháy, nổ,...

Insured premises

Cơ sở được bảo hiểm.

Các bất động sản (các kết cấu trên mặt đất) thuộc phạm vi bảo hiểm do các cá nhân hoặc tổ chức trông coi, kiểm soát, sử dụng. Trong một đơn bảo hiểm, các cơ sở được bảo hiểm sẽ được liệt kê trong phần kê khai của đơn bảo hiểm.

Insured’s obligations after loss Xem PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS.

Insurer

Công ty bảo hiểm.

Công ty đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bằng cách bán đơn bảo hiểm cho Người được bảo hiểm. 

Insurer finances: life and health, property and casualty

Các nguồn tài chính của công ty bảo hiểm: nhân thọ và sức khoẻ, tài sản và trách nhiệm.

Việc quản lý luồng phí bảo hiểm nhận vào và nguồn tiền chi trả. Xem thêm assets and valuation; full preliminary term reserve plan; investments and regulation prospective Reserve; reinsurance reserve; retained earnings; underwriting gain (loss).

Insuring agreement

Thoả thuận bảo hiểm.

Phần mô tả phạm vi bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm. ở các phần khác trong đơn bảo hiểm sẽ hạn chế hay loại trừ phạm vi bảo hiểm. Xem thêm INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

Insuring agreement, automobile policies Xem INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

Insuring agreement, fire Xem INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

Insuring agreement, liability Xem INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

Insuring agrement, property and casualty policy

Thoả thuận bảo hiểm, trong đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Một phần của đơn bảo hiểm nêu rõ: (1) các bên tham gia hợp đồng (công ty bảo hiểm và cá nhân hoặc doanh nghiệp được bảo hiểm); (2) các điều khoản của đơn bảo hiểm- thời điểm phát sinh hiệu lực, thời điểm chấm dứt hiệu lực; (3) phí bảo hiểm và ngày thanh toán; (4) các hạn mức bảo hiểm; (5) các loại hình và vị trí của tài sản được bảo hiểm; (6) bồi thường; (7) rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm; (8) chuyển nhượng (đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng trong những điều kiện nào).

Insuring agreement, workers compemsation and employers liability Xem INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

Insuring clause

Điều khoản bảo hiểm.

Phần cơ bản trong đơn bảo hiểm. Điều khoản này nêu rõ cá nhân được bảo hiểm, tài sản và các địa điểm được bảo hiểm, các rủi ro được bảo hiểm, thời hiệu của đơn bảo hiểm, ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm. Xem thêm  INSURING AGREEMENT, PROPERTY AND CASUALTY POLICY.

INTANGIBLE PERSONAL PROPERTY

Động sản vô hình

Là thứ tài sản không thể sờ thấy được; không có ý nghĩa gì về mặt cảm giác. Động sản vô hình được thể hiện bằng quyền vô hình trong tài sản (đó là bằng chứng hay thể hiện giá trị; ví dụ như bản quyền).

INTEGRATED DEDUCTIBLE

Mức khấu trừ hỗn hợp

Số tiền khấu trừ giữa một chương trình bảo hiểm sức khoẻ cơ bản và bảo hiểm y tế chính.

INTEGRATED PLAN

Chương trình bảo hiểm trợ cấp hỗn hợp

Chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động bao gồm các khoản trợ cấp nhận được từ bảo hiểm xã hội, khi xác định số tiền trợ cấp nhận được của người lao động hay người thụ hưởng.

INTEGRATION PERCENTAGE  Xem Integration with Social Security

INTEGRATION WITH SOCIAL SECURITY

Phương pháp  kết hợp với bảo trợ xã hội

Phương pháp giảm lương hưu của người lao động theo quy định của Sở thuế trong nước:

1. Phương pháp bù trừ: Chỉ áp dụng đối với chương trình trợ cấp xác định,  theo đó một tỉ lệ phần trăm của khoản trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng được trả cho người về hưu sẽ được khấu trừ  từ khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng trả cho người đó, theo chương trình hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế của doanh nghiệp. 

2. Phương pháp hỗn hợp: được sử dụng với một chương trình trợ cấp xác định hoặc  chương trình đóng góp xác định, trong đó có xác định số tiền chi trả cơ bản cho người nghỉ hưu để (a) nếu cao hơn mức cơ bản này, người nghỉ hưu sẽ nhận được một khoản trợ cấp hưu trí lớn hơn ; hoặc (b) thấp hơn mức cơ bản này, người về hưu chỉ nhận được mức trợ cấp hưu trí nhỏ hơn.

INTENTIONAL TORT

Hành vi cố ý

Hành vi cố ý hay sai sót, bao gồm sự xâm phạm, hành hung và xâm phạm đời tư, phỉ báng và bôi nhọ. Lỗi cố ý là một loại trách nhiệm dân sự. Có thể mua bảo hiểm trách nhiệm để bảo hiểm hành vi bôi nhọ và phỉ báng, không bảo hiểm các hành vi cố ý khác.

INTERCOMPANY ARBITRATION

Trọng tài liên công ty

Là việc giải quyết tranh chấp nảy sinh trong trường hợp có hai hay nhiều công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm một tổn thất duy nhất, bất đồng về số tiền mỗi công ty phải bồi thường. Các công ty này bị ràng buộc theo quyết định của trọng tài.

INTERCOMPANY DATA

Dữ liệu liên công ty

Thông tin do Phòng thông tin y tế (MIB) thực hiện và luôn sẵn sàng cung cấp cho các công ty thành viên về các thông tin y tế của những người  yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ. Các công ty thành viên  phải thông báo cho MIB tình trạng sức khoẻ của người yêu cầu bảo hiểm không được bảo hiểm sau khi xét nhận bảo hiểm.

INTEREST

Tiền lãi 

Số tiền do một bên phải trả cho việc sử dụng tiền của phía bên kia.

INTEREST ADJUSTED COST

Chi phí được điều chỉnh theo lãi 

Quy trình tính chi phí bảo hiểm nhân thọ có tính đến  giá trị của tiền theo thời gian (lãi đầu tư của số phí bảo hiểm thu được). Có một vài cách để tính chi phí được điều chỉnh theo lãi  dựa trên giá trị của tiền theo thời gian. Xem thêm Linton Yield Method; Net Payments Index.

INTEREST-ADJUSTED METHOD  Xem Interest Adjusted Cost

INTEREST ASSUMPTION

Giả định về lãi suất

Trong bảo hiểm nhân thọ, lãi suất tối thiểu, được bảo đảm cho người sở hữu đơn bảo hiểm khi tính toán các khoản trợ cấp (khoản chi trả) của đơn bảo hiểm nhân thọ. Tỉ lệ này cũng được công ty bảo hiểm sử dụng như là lãi suất đầu tư tối thiểu khi tính toán quỹ dự phòng .

INTEREST FREE LOANS

Tiền vay không phải trả lãi 

Phương thức vay tiền không phải trả lãi  của người sở hữu đơn bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhân thọ phổ thông.

INTEREST MAINTENANCE RESERVE (IMR)

Dự  phòng bảo đảm  lãi (IMR)

Dự phòng trách nhiệm được thiết lập theo yêu cầu của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (NAIC) nhằm mục đích tích luỹ các khoản lãi và lỗ về vốn thực tế do những biến động lãi  suất. Những khoản lãi và lỗ này trong dự phòng bảo đảm lãi sẽ được trừ dần và thể hiện như là khoản điều chỉnh đối với thu nhập đầu tư ròng trong thời gian còn lại của tài sản đã bán.

INTEREST OPTION

Quyền lựa chọn sử dụng lãi 

Việc người sở hữu đơn bảo hiểm nhân thọ sử dụng lãi chia của đơn bảo hiểm nhân thọ dự phần. ở đây, lãi chia của đơn bảo hiểm được để lại cho công ty bảo hiểm để tích luỹ theo lãi  suất tối thiểu được bảo đảm. Một cách lựa chọn sử dụng lãi  khác là gửi lại số tiền trợ cấp tử vong cho công ty bảo hiểm để hưởng lãi. Lãi  thu được theo sự lựa chọn nào cũng phải chịu thuế thu nhập.

INTEREST POLICIES Xem Current Assumption Whole Life Insurance; Interest Sensitive Policies; Universal Life Insurance; Universal Variable Life Insurance

INTEREST RATE CAP

Trần lãi  suất 

Giới hạn cao nhất của lãi suất mà công ty bảo hiểm có thể trả. Nếu lãi  suất thị trường dưới mức tối đa đó, công ty bảo hiểm sẽ trả theo lãi  suất thị trường. Theo cách này, công ty bảo hiểm có thể tự bảo hiểm rủi ro lãi  suất của mình (rủi ro mà lãi suất sẽ tăng hay giảm tại một thời điểm qui định nào đó), được phản ánh thông qua những thay đổi về giá trị tài sản có của công ty trên bảng cân đối tài sản.

INTEREST RATE CHANGE RISK

Rủi ro thay đổi lãi  suất

Một trong bốn loại rủi ro được tổ chức của các chuyên viên tính phí bảo hiểm (SA) sử dụng để xác định một danh mục rủi ro tổng thể của một công ty bảo hiểm nhân thọ, khi những thay đổi về lãi  suất dẫn đến các khoản thu chi một cách bất thường, làm kết quả đầu tư âm hoặc dương. Xem thêm Asset Depreciation Risk; Interest Rate Change Risk; Pricing Inadequacy Risk.

INTEREST RATE FLOOR

Lãi suất sàn

Là cận dưới của lãi suất cao nhất mà công ty bảo hiểm có thể trả. Nếu lãi  suất thị trường thấp hơn giới hạn dưới này, công ty bảo hiểm sẽ trả theo cận dưới đó. Theo cách này, công ty bảo hiểm sẽ có thể tự bảo hiểm rủi ro về lãi  suất của mình (rủi ro là lãi suất sẽ tăng hay giảm tại thời điểm nào đó), được phản ánh qua những thay đổi về giá trị tài sản của mình trên bảng cân đối tài sản.

INTEREST RATE RISK

Rủi ro lãi suất 

Rủi ro trong đầu tư liên quan tới khả năng lãi suất đầu tư tăng lên sau khi mua chứng khoán có thu nhập cố định, dẫn đến việc giảm giá của chứng khoán đó. Thời hạn của chứng khoán càng dài, do biến động của lãi suất đầu tư, rủi ro về giá của chứng khoán đó càng cao. Biến động về lãi suất có thể ảnh hưởng rất lớn đến danh mục đầu tư chứng khoán của công ty bảo hiểm.

INTEREST RATES, GUARANTEED/EXCESS

Lãi suất được bảo đảm/vượt quá

Trường hợp trong bảo hiểm nhân thọ, theo đó mặc dù đã được đảm bảo một lãi suất tối thiểu, người sở hữu đơn bảo hiểm vẫn có thể được hưởng thêm lãi (phần vượt quá), phụ thuộc vào thu nhập đầu tư của công ty. Xem thêm Current Assumptions.

INTEREST RATE SWAP

Trao đổi lãi suất 

Thoả thuận bằng hợp đồng giữa hai bên, theo đó các bên đồng ý trao đổi các khoản lãi  hoặc là trên cơ sở trao đổi lãi suất cố định với lãi suất biến đổi hoặc trao đổi lãi suất biến đổi với lãi suất cố định. Công ty bảo hiểm thường chọn cách trao đổi lãi suất biến đổi với lãi suất cố định, bởi vì công ty cần biết chính xác là sẽ trả bao nhiêu tiền lãi trong tương lai. Bằng cách này, công ty bảo hiểm có thể tự bảo hiểm rủi ro lãi suất (rủi ro đó là lãi  suất sẽ tăng hay giảm tại thời điểm nào đó), được phản ánh qua những thay đổi về giá trị tài sản của công ty trên bảng tổng kết tài sản.

INTEREST SENSITIVE CASH FLOW ANALYSIS

Phân tích luồng tiền nhậy cảm với lãi suất 

Biện pháp đối phó về vốn của một công ty bảo hiểm trong các trường hợp lãi suất thay đổi; ví dụ, lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng tới số đơn bảo hiểm nhân thọ bị huỷ bỏ và vì vậy ảnh hưởng lưu lượng tiền mặt.

INTEREST SENSITIVE POLICIES

Đơn bảo hiểm nhậy cảm với lãi suất

Thế hệ đơn bảo hiểm nhân thọ mới được tính theo lãi suất đang thu được của công ty bảo hiểm trên những đơn bảo hiểm nhân thọ này. 

INTERGOVERNMENTAL POOLS

Quỹ liên Chính phủ

Công cụ quản lý rủi ro được các chính quyền địa phương sử dụng để tài trợ rủi ro. Kỹ thuật này cho phép nhiều chính quyền địa phương kết hợp các nguồn vốn để tự bảo hiểm một loại hình kinh doanh bảo hiểm cụ thể, như bảo hiểm trách nhiệm chung, ô tô, và bồi thường cho người lao động. Nếu vượt quá mức giữ lại, sẽ thu xếp mua tái bảo hiểm tập thể cho phần vượt quá này.

INTERINSURANCE CLAIM SERVICE ORGANIZATION

Tổ chức dịch vụ giải  quyết khiếu nại liên công ty  bảo hiểm

Loại tổ chức của các công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm nhằm chia sẻ thông tin về những vụ khiếu nại gian lận, giải quyết khiếu nại nhanh chóng, phổ biến cho quần chúng các thông tin liên quan tới việc bảo vệ tài sản. Một số tổ chức liên công ty bảo hiểm là Phòng chỉ số thuộc Hiệp hội bảo hiểm Mỹ (AIA-Hiệp hội bảo hiểm Mỹ), Viện chống tội phạm bảo hiểm, Hiệp hội chuyên viên tính toán tổn thất độc lập quốc gia (NAII), và Phòng giải quyết trộm cắp ô tô quốc gia.

INTERINSURANCE COMPANY CLAIMS

Khiếu nại liên công ty bảo hiểm

Những khiếu nại phát sinh khi hai hay nhiều công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm cùng bảo hiểm một tổn thất. Khi đó phải xác định số tiền bồi thường mà mỗi công ty phải trả trong vụ khiếu nại đó. Xem thêm Intercompany Arbitration.

INTERINSURANCE EXCHANGE  Xem Reciprocal Exchange

INTERIOR ROBBERY POLICY

Đơn bảo hiểm mất trộm trong nhà

Bảo hiểm phần tài sản bên trong cơ sở kinh doanh của một doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp bị mất tiền bạc, chứng khoán, động sản, bị thiệt hại hay bị phá huỷ bất động sản hay động sản do hành động trộm cướp, dù tài sản đó có mất hay không.

INTERMEDIARY

Công ty trung gian (môi giới tái bảo hiểm)

Công ty môi giới tái bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm gốc (công ty nhượng tái bảo hiểm). Công ty môi giới này được công ty nhận tái bảo hiểm trả hoa hồng, cũng như một đại lý được công ty bảo hiểm trả hoa hồng cho việc bán bảo hiểm.

INTERMEDIATE DISABILITY Xem Disability Income Insurance; Temporary Disability Benefit.

INTERMEDIATE POLICY

Đơn bảo hiểm  trung gian hoặc kết hợp

Đơn bảo hiểm kết hợp các đặc điểm của đơn bảo hiểm thu phí bảo hiểm tại nhà với đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường. Những đơn bảo hiểm này trước đây do những đại lý thu phí bảo hiểm tại nhà bán.

INTERNAL RATE OF RETURN

Tỷ lệ nội hoàn (hoàn vốn nội bộ)

Biện pháp sử dụng để xác định số tiền hoàn lại của người tham gia bảo hiểm trên cơ sở số phí bảo hiểm trả trong một đơn bảo hiểm nhân thọ. Biện pháp này được minh hoạ theo hai cách: 

1. Phương pháp tính theo giá trị giải ước của đơn bảo hiểm: Việc tính toán lãi  suất cần thiết đối với giá trị tích luỹ của tổng phí bảo hiểm thu được (trừ đi bất cứ khoản lãi chia nào) theo đơn bảo hiểm tại một thời điểm nào đó, để bằng giá trị giải ước của đơn bảo hiểm tại thời điểm đó. 

2. Phương pháp tính theo trợ cấp tử vong được trả : Việc tính toán lãi suất cần thiết đối với giá trị tích luỹ của tổng phí thu được theo đơn bảo hiểm (trừ đi bất cứ khoản trợ cấp nào) tại một thời điểm nhất định để bằng với khoản trợ cấp tử vong của đơn bảo hiểm tại thời điểm đó. 

INTERNAL REVENUE CODE

Bộ luật thuế thu nhập quốc nội

Bộ luật thuế bao gồm những vấn đề như tín dụng chịu thuế; tín dụng liên quan đến kinh doanh; việc tính tín dụng  đầu tư tài sản có thể được khấu hao; việc tính thu nhập chịu thuế; định nghĩa về tổng thu nhập, tổng thu nhập đã được điều chỉnh, và thu nhập chịu thuế; các khoản khấu trừ theo từng khoản mục; lương hưu, việc chia lãi, và chương trình thưởng theo chứng khoán; việc đánh thuế bất động sản và thuế uỷ thác; việc đánh thuế đối với công ty bảo hiểm nhân thọ, lãi  và lỗ về vốn; và các vấn đề khác. 

INTERNAL REVENUE CODE: SECTION 501 (c)

Bộ luật thuế thu nhập quốc nội: mục 501 (c)

Phần của luật thuế liên bang qui định những tổ chức được  miễn thuế thu nhập liên bang. Nói chung đây là những liên đoàn, quỹ phi lợi nhuận và các tổ chức giáo dục, tôn giáo, từ thiện hay hoạt động vì mục đích khoa học, các nghiệp đoàn của công dân hoạt động mang tính phúc lợi xã hội chung, các tổ chức hữu nghị, các giai cấp, hay các hội liên hiệp hoặc các tổ chức khác.

INTERNATIONAL INSURANCE

Bảo hiểm quốc tế

Những giao dịch bảo hiểm được thực hiện giữa các quốc gia. Những giao dịch như vậy diễn ra khi công ty bảo hiểm bán bảo hiểm ở ngoài phạm vi quốc gia nơi công ty có trụ sở.

INTERNATIONAL INSURANCE SEMINARS, INC, (IIS):

Hội thảo bảo hiểm liên quốc gia (IIS)

Cuộc họp thường niên của các viện sĩ trong lĩnh vực bảo hiểm trên thế giới quan tâm tới việc trao đổi những quan điểm về lý thuyết và các ứng dụng trong bảo hiểm. Cuộc họp được tổ chức hàng năm ở những nơi khác nhau trên thế giới 

INTERPLEADER

Tố quyền sở hữu phụ đới

Thủ tục pháp lý qua đó một toà án xác định bên nguyên đơn đích thực (trong hai hay nhiều nguyên đơn cùng đứng tên trong một vụ khiếu nại) đối với một bên thứ ba nếu khiếu nại do nhiều bên đưa ra. Công ty bảo hiểm sẽ sử dụng thủ tục này. Ví dụ, khi một người được bảo hiểm chết, hai hay nhiều cá nhân (chẳng hạn người vợ goá và một người vợ cũ) có thể tranh giành nhau quyền của người thụ hưởng. Công ty bảo hiểm sẽ đưa số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm ra toà án để toà án quyết định quyền sở hữu đối với khoản tiền đó.

INTERSTATE COMMERCE COMMISSION ( ICC)

Uỷ ban thương mại giữa các bang (ICC)

Cơ quan cấp liên bang quản lý hoạt động thương mại giữa các bang. Uỷ ban thương mại này không quản lý ngành bảo hiểm, vì ngành bảo hiểm chịu sự quản lý của các bang theo Công luật 15, Đạo luật McCarran-Ferguson. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm phải tuân thủ nhiều luật và qui định của liên bang .

INTER-VIVO TRUST

Tín thác của người còn sống

Tín thác do người đang sống lập ra. Xem thêm Estate Planning; Estate Planning Distribution

INTESTACY Xem Intestate

INTESTATE

Chết không để lại chúc thư
Chết mà không để lại chúc thư. Trong trường hợp này, toà án sẽ quyết định cách thức phân chia di sản của người quá cố theo luật. Xem thêm Estate Planning; Estate Planning Distribution

INTESTATE DISTRIBUTION  Xem Estate Planning Distribution

INTRASTATE CARRIER

Công ty bảo hiểm nội bộ bang

Công ty bảo hiểm giới hạn việc xét nhận bảo hiểm các rủi ro chỉ trong một bang. 

INVERSE FLOATING RATE NOTE

Tín phiếu có tỉ giá thả nổi nghịch đảo

Các trái phiếu có lãi suất biến động. Phiếu trả lãi và giá trị của trái phiếu này tăng lên khi lãi  suất giảm.

INVERTED YIELD CURVE

Đường cong lợi tức nghịch đảo

Đường cong hình thành khi lợi tức thu từ các đợt phát hành trái phiếu ngắn hạn vượt quá lợi tức thu từ các khoản nợ dài hạn của chính phủ. Theo nguyên lý được chấp nhận rộng rãi, khi lợi tức các đợt phát hành trái phiếu trung và ngắn hạn cao hơn lợi tức của các đợt phát hành trái phiếu dài hạn, sẽ có nguy cơ xảy ra khủng hoảng và các nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục giảm.

INVESTMENT EARNINGS OF INSURANCE COMPANY

Thu nhập đầu tư của công ty bảo hiểm

Là thu nhập từ hoạt động đầu tư. Công ty bảo hiểm đầu tư một phần phí bảo hiểm chưa cần sử dụng ngay để trả bồi thường và trả các chi phí kinh doanh của mình. Thu nhập này rất quan trọng đối với một công ty bảo hiểm. Một công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dựa vào nguồn thu nhập đầu tư để cân đối những khoản bồi thường bảo hiểm. Một công ty bảo hiểm nhân thọ dựa vào nguồn thu nhập đầu tư để tích luỹ giá trị giải ước của đơn bảo hiểm.

INVESTMENT EXPENSES

Chi phí đầu tư
Những chi phí liên quan đến việc đầu tư các tài sản của công ty bao gồm những hạng mục như các chi phí giao dịch và nghiên cứu.

INVESTMENT GENERATION METHOD

Phương pháp chi trả theo kết quả  đầu tư  

Lãi chia trả cho người sở hữu đơn bảo hiểm tuỳ thuộc vào thời hạn của đơn bảo hiểm được bán và lãi đầu tư của công ty bảo hiểm thu được trên đơn bảo hiểm đó, trong cùng thời hạn đó. Xem thêm Three - factor Contribution Method

INVESTMENT INCOME

Thu nhập đầu tư
Thu nhập của công ty bảo hiểm có nguồn gốc từ cổ tức thuộc phần đầu tư cổ phần của công ty, tiền cho thuê bất động sản và các tài sản khác do công ty sở hữu,  lãi chứng khoán của công ty.

INVESTMENT IN COMMON STOCK RATIO

Tỷ lệ đầu tư chứng khoán phổ thông

Tỉ lệ đầu tư những cổ tức chứng khoán phổ thông của công ty bảo hiểm tính trên tài khoản số dư được điều chỉnh. Tỉ lệ này phản ánh những biến động trên thị trường của chứng khoán sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thặng dư của công ty

INVESTMENT RATIO

Tỷ lệ đầu tư
Mối tương quan giữa lãi đầu tư (bao gồm lãi vốn thực tế) do hoạt động bảo hiểm và số phí bảo hiểm đã được hưởng.

INVESTMENTS

Các khoản đầu tư
Số tiền được chi tiêu nhằm  mục đích tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu của công ty bảo hiểm là đầu tư vào tài sản có một tỉ lệ lãi  lớn hơn tỉ lệ trợ cấp phải trả theo đơn bảo hiểm. Theo truyền thống, các công ty bảo hiểm nhân thọ thường đầu tư vào các công cụ tài chính dài hạn như cầm cố. Ngày nay, theo các đơn bảo hiểm nhân thọ trên cơ sở giả định hiện tại, công ty bảo hiểm thường đầu tư vào các công cụ tài chính dài hạn/ngắn hạn. Do tính chất đơn bảo hiểm của mình, các công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm thích đầu tư vào các công cụ tài chính ngắn hạn.

INVESTMENTS AND REGULATION

Các hình thức đầu tư và qui định

Trong bảo hiểm nhân thọ:

1. Trái phiếu-Qui định của hầu hết các nước đều cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào các trái phiếu công ty, văn tự thế chấp, và trái phiếu công ty thượng hạng.

2. Cổ phiếu -(a) Cổ phiếu ưu đãi: đầu tư giới hạn ở mức 20% tổng số chứng khoán của bất cứ một công ty nào, không vượt quá 2% tài sản được chấp nhận của công ty; (b) Cổ phiếu phổ thông: đầu tư giới hạn ở mức thấp hơn bằng 1% tài sản được chấp nhận của công ty hay số dư  của người sở hưũ đơn bảo hiểm.

3. Thế chấp- đầu tư không bị giới hạn trong văn tự thế chấp lần đầu đối với bất động sản mang tính chất dân dụng, thương mại và công nghiệp.

4. Bất động sản-đầu tư giới hạn ở mức 10% của tài sản được chấp nhận . 

Việc định giá tài sản trong một bang điển hình được thực hiện theo cách sau: (1) cổ phiếu hay trái phiếu không thanh toán đúng hạn không thể định giá cao hơn giá thị trường (2) trái phiếu dễ thanh toán được định giá theo giá mua của chứng khoán được điều chỉnh bằng mệnh giá khi đáo hạn. (3) cổ phiếu phổ thông và ưu đãi của doanh nghiệp có tình trạng tài chính tốt được định giá theo giá mua; (4) cổ phiếu phổ thông và ưu đãi trong công ty không ở tình trạng tài chính tốt được định giá theo giá thị trường; và (5) bất động sản, văn tự thế chấp, và các khoản nợ của đơn bảo hiểm được định giá theo giá trị ghi trên sổ sách.

Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm:

1. Các nhà bảo hiểm  phải đầu tư vào các trái phiếu của thành phố, nhà nước theo qui định về vốn đầu tư tối thiểu.

2. Phần ngân quỹ công ty vượt quá vốn đầu tư và dự phòng tối thiểu theo qui định có thể được đầu tư vào các trái phiếu của thành phố, nhà nước cũng như chứng khoán hay bất động sản. Công ty bảo hiểm bị giới hạn khoản đầu tư của mình vào bất cứ công ty nào tối đa không quá 10% tài sản được chấp nhận của mình; đầu tư bất động sản của công ty không được vượt quá 10% tài sản được chấp nhận.

INVESTMENT YEAR METHOD OF ALLOCATING INVESTMENT INCOME

Phương pháp phân bổ thu nhập đầu tư theo năm đầu tư
Trong quy trình này, thu nhập đầu tư được kết hợp với từng đơn bảo hiểm nhân thọ theo giới hạn thời gian thu phí của đơn bảo hiểm. 

INVITEE

Khách mời

Người được (chính thức hay ngụ ý) mời đến xem tài sản đang thuộc sở hữu, trông nom hay kiểm soát của người khác. Nghĩa vụ của người mời là phải đảm bảo an toàn cho khách mời. Bảo hiểm trách nhiệm được thu xếp để bảo vệ người được bảo hiểm trong trường hợp hành động bất cẩn hay thiếu sót của người này dẫn đến thiệt hại thân thể cho khách mời.

IRREVOCABLE

Không thể huỷ ngang

Là những thứ không thể thay đổi được. Trong bảo hiểm nhân thọ, một người thụ hưởng đã được ghi rõ tên dưới hình thức không thể huỷ ngang thì không thể thay đổi nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người này.

IRREVOCABLE BENEFICIARY  Xem Benificiary Clause

IRREVOCABLE LIFE INSURANCE TRUST

Tín thác bảo hiểm nhân thọ không thể huỷ ngang

Phương tiện lập kế hoạch di sản được sử dụng sao cho các đơn bảo hiểm nhân thọ được sở hữu và được trả cho quỹ tín thác này sẽ tránh được thuế bất động sản khi người được bảo hiểm qua đời, và, khi vợ hay chồng của người được bảo hiểm qua đời cũng không bị đánh thuế di sản. Yêu cầu của tín thác này là: (1) phải là dạng không thể huỷ ngang; và (2) không phân bổ vốn và thu nhập của tín thác cho người được bảo hiểm. Tất cả các thu nhập từ quỹ tín thác phải được tích luỹ và sau đó được phân bổ cùng với vốn của quỹ tín thác cho người (những người) thụ hưởng quỹ. Các phương thức hoạt động của quỹ này bao gồm:

1. Người được tín thác: (vợ hay chồng của người được bảo hiểm) có quyền phân bổ thu nhập từ tín thác cũng như vốn cuả quỹ tín thác cho vợ hay chồng của người được bảo hiểm trong thời gian người được bảo hiểm còn sống. Người được uỷ thác cũng có quyền vay từ giá trị giải ước của các đơn bảo hiểm nhân thọ cho sinh mạng của người được bảo hiểm thuộc sở hữu của quỹ tín thác và sau đó phân bổ số tiền đó cho vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm trong khi người được bảo hiểm còn sống. 

2. Người được uỷ thác: (không thể là người được bảo hiểm) có quyền phân bổ thu nhập từ tín thác và/hoặc vốn của quỹ tín thác cho người được bảo hiểm. Người được uỷ quyền cũng có quyền vay với giá trị của các đơn bảo hiểm nhân thọ cho sinh mạng của người được bảo hiểm thuộc sở hữu của quỹ tín thác và sau đó phân bổ số tiền nhận được đó cho người được bảo hiểm. 

3. Đơn bảo hiểm nhân thọ phân chia được thiết lập trong phạm vi quỹ tín thác trong đó cho vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm có quyền sở hữu đối với phần giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ này và quyền sở hữu đối vơí số tiền trợ cấp tử vong trừ đi giá trị giải ước kể trên sẽ thuộc quỹ tín thác. Dựa theo cơ chế này, vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm có thể lấy được khoản tiền bằng giá trị giải ước của đơn bảo hiểm trong khi người được bảo hiểm còn sống. Khi người được bảo hiểm và vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm chết, số tiền trợ cấp tử vong trừ đi giá trị của đơn bảo hiểm sẽ không phải chịu thuế di sản.

IRREVOCABLE LIVING TRUST

Quỹ tín thác còn hoạt động không thể huỷ ngang 

Quỹ tín thác trong đó người chuyển nhượng từ bỏ vĩnh viễn quyền thay đổi về nội dung tín thác. Người cho tặng sử dụng loại tín thác này để chuyển nhượng tài sản và bất cứ khoản khấu hao tiềm năng nào đối với di sản của mình để tránh thuế di sản  khi phân chia lại di sản cho những người thừa kế, cũng như để tránh những chi phí trong việc xác nhận di chúc. Bất lợi chính của loại tín thác này là người chuyển nhượng từ bỏ tất cả quyền kiểm soát đối với tài sản và quyền thay đổi các điều khoản của văn bản tín thác. Xem thêm Estate Planning Distribution; Revocable Living Trust.

IRREVOCABLE TRUST

Tín thác không thể huỷ ngang

Tín thác mà người lập ra không thể huỷ bỏ. Xem thêm Estate Planning Distribution

ISO  Xem Insurance Services Office

ISSUED BUSINESS

Hợp đồng bảo hiểm chưa được giao (cho người được bảo hiểm)

Các đơn bảo hiểm đã bán cho người được bảo hiểm và người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm, nhưng các đơn bảo hiểm đó vẫn chưa được chuyển giao cho người được bảo hiểm

ISSUE DEPARTMENT

Phòng cấp đơn bảo hiểm

Phòng của công ty bảo hiểm có chức năng chuẩn bị những đơn bảo hiểm gửi cho người sở hữu đơn bảo hiểm, gửi đơn bảo hiểm và lưu hồ sơ của những đơn bảo hiểm đã gửi đó.







PAGE  
44

